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000. TIN HỌC, THÔNG TIN & TÁC PHẨM TỔNG QUÁT 
 

1/. TRẦN GIANG SƠN. Tuyển chọn kiến thức không dạy trong nhà trường/ 
Trần Giang Sơn biên soạn. - H.: Hồng Đức, 2024. - 262tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách đưa ra những cách thức giúp nền giáo dục phát triển: giáo viên 
cần được tuyển chọn hết sức khắt khe, lựa chọn giáo viên có trình độ cao, những 
người giỏi nhất và thông minh nhất trong mỗi thế hệ. 

+ Môn loại: 001 / T527CH 
- Phòng Mượn: MH 15216-15217 
 
2/. METZ, CADE. Kiến tạo thiên tài: Những "dị nhân" đã đưa AI đến với 

Google, Facebook và thế giới / Cade Metz; Nguyễn Tuấn Việt. - Tp. Hồ Chí Minh: 
Nxb. Trẻ, 2024. - 447tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tiết lộ những câu chuyện về chặng đường phát triển của AI trong suốt 
hàng thập niên qua, về những nhà sáng lập đại tài - những con người "lập dị" đã khai 
sinh và mang ngành khoa học công nghệ này đến với con người. 

+ Môn loại: 006.3 / K305T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64013 
- Phòng Mượn: MD 10440-10441 
 
3/. MAI HƯƠNG. Phương pháp đọc sách khoa học và hiệu quả / Mai Hương 

sưu tầm, biên soạn. - H.: Quân đội nhân dân, 2023. - 232tr.; 21cm 
Tóm tắt: Trình bày các phương pháp, kỹ năng đọc sách khoa học và đạt hiệu 

quả tốt như: kỹ năng chọn sách, đọc có chọn lọc, sắp xếp thời gian đọc; phương pháp 
đọc sách năm bước, đọc bốn bước, phương pháp đọc nhiều loại sách, phương pháp 
đọc phổ biến... 

+ Môn loại: 028 / PH561PH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64062 
- Phòng Mượn: MH 15200-15201 
 
4/. TAKASHI SAITO. Nơi chỉ người đọc sách mới có thể chạm tới / Takashi 

Saito; Nguyễn Quốc Vương dịch. - Tái bản in lần 4. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2024.  
191tr.; 19cm 

Tóm tắt: Phân tích ý nghĩa, tác dụng của việc đọc sách. Chỉ ra sự sâu sắc mà 
chỉ người đọc sách có thể đạt được. Cách đọc sách làm phát triển năng lực tư duy, tri 
thức, nhân cách, nhân sinh. Phương pháp đọc những quyển sách khó. 

+ Môn loại: 028 / N462CH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64150 
- Phòng Mượn: MH 15260-15261 
 
5/. BRADSHAW, PAUL. Cẩm nang báo chí trực tuyến: Kỹ năng sinh tồn và 

lớn mạnh trong kỷ nguyên số / Paul Bradshaw; Dịch: Trịnh Ngọc Minh, Trịnh Huy 
Nam. - In lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2025. - 575tr.; 20cm 

Tên sách tiếng Anh: The online journalism handbook 
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Tóm tắt: Cung cấp hệ thống "nguyên tắc cái" và những chỉ dẫn thực tiễn quan 
trọng trong thế giới biến động không ngừng của báo chí kỹ thuật số. Giải đáp một số 
vấn đề quan trọng với những người làm báo hiện đại, tận dụng các nền tảng công 
nghệ mới để phục vụ hiệu quả nhất cho các thao tác nghề nghiệp. 

+ Môn loại: 070.4 / C120N 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64041 
- Phòng Mượn: MH 15180-15181 
 
6/. RUSBRIDGER, ALAN. Hướng dẫn sử dụng tin tức: Tin vào đâu trong một 

thế giới ngập tràn tin giả / Alan Rusbridger; Trần Trọng Hải Minh dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh: Nxb. Trẻ, 2025. - 410tr.; 20cm 

Tóm tắt: Hướng dẫn cho người dùng về cách nắm bắt thông tin, phân biệt sự 
thật và hư cấu, giải thích về các thuật ngữ báo chí hiện nay như trí tuệ nhân tạo (AI), 
robot, tin tức giả mạo, mồi câu view, chiêu bài gây sự... theo bảng chữ cái. 

+ Môn loại: 070.4 / H561D 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64073 
- Phòng Mượn: MH 15204-15205 
 
7/. MARCONI, FRANCESCO. Người làm báo: Trí tuệ nhân tạo và tương lai 

của báo chí = Newsmakers: Artificial intelligence and the future of journalism/ 
Francesco Marconi; Kim Cường dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2025. - 199tr.; 
20cm 

Tóm tắt: Trình bày về lộ trình và phát triển nghề làm báo trong thời kì công 
nghệ; phân tích các mô hình báo chí trong quá trình chuyển đổi; các công nghệ AI 
thúc đẩy thay đổi trong báo chí và giới thiệu quy trình có thể mở rộng phục vụ chuyển 
đổi số trong toà soạn. 

+ Môn loại: 070.4 / NG558L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64110 
- Phòng Mượn: MH 15250-15251 
 
8/. SEDORKIN, GAIL. Nghệ thuật phỏng vấn: Một hướng dẫn dành cho các 

nhà báo và người làm nội dung chuyên nghiệp / Gail Sedorkin, Amy Forbes; Dịch và 
hiệu đính: Cao Việt, Nguyễn Duy. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2025.  
230tr.; 20cm 

Tóm tắt: Trình bày những lý thuyết nền tảng và lộ trình cho công việc phỏng 
vấn trong lĩnh vực báo chí - truyền thông. Hướng dẫn chuẩn bị chi tiết cho một cuộc 
phỏng vấn hoàn hảo như: phỏng vấn cho báo in, phỏng vấn phóng sự - trên báo in, 
phỏng vấn từ xa, phỏng vấn truyền hình... 

+ Môn loại: 070.4 / NGH250TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64107 
- Phòng Mượn: MH 15238-15239 
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100. TRIẾT HỌC 
 
9/. LINSENMAYER, MARK. Triết học kỳ thú dành cho tuổi mới lớn / Mark 

Linsenmayer; Tuấn Việt dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 191tr.; 20cm 
Tên sách tiếng Anh: Philosophy for teens: Core concepts and life's biggest 

questions examined 
Tóm tắt: Tổng quan về triết học, khám phá triết học thông qua các câu hỏi được 

sắp xếp theo các nhánh triết học: siêu hình học, nhận thức luận, luân lý, logic, thẩm 
mỹ và triết học chính trị. 

+ Môn loại: 100 / TR308H 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14459-14460 
 
10/. NGUYỄN BÍCH HẰNG. Phong thuỷ cổ truyền với vẻ đẹp của kiến trúc 

hiện đại / Nguyễn Bích Hằng biên soạn; Thích Thanh Duệ thẩm định và hiệu đính.  
H.: Nxb. Hà Nội, 2023. - 199tr.: Minh hoạ; 21cm. - (Văn hoá truyền thống) 

Tóm tắt: Cung cấp các kiến thức cơ bản về phong thuỷ cổ truyền; nhà ở theo 
phong thuỷ dân gian; cách hoá giải nhà ở theo phong tục dân gian; bài trí nhà ở theo 
phong tục dân gian để đón cát, trừ hung; bài trí nhà ở theo mệnh của chủ nhà và cách 
chọn màu sắc theo phong tục dân gian. 

+ Môn loại: 133.3 / PH431TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64103 
- Phòng Mượn: MH 15228-15229 
 
11/. ĐẶNG HOÀNG NGÂN. Từng bước nhập môn hành nghề tâm lý / Đặng 

Hoàng Ngân. - H.: Dân Trí, 2024. - 239tr.; 19cm 
Tóm tắt: Giới thiệu các khái niệm cơ bản, các lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng 

của tâm lý học; quá trình đào tạo ngành tâm lý, từ việc lựa chọn trường học, chương 
trình học, đến các kỹ năng cần thiết cho sinh viên tâm lý; chia sẻ về những khó khăn 
và thách thức trong hành nghề tâm lý, cũng như những lời khuyên và kinh nghiệm 
để vượt qua chúng. 

+ Môn loại: 150.2 / T556B 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64148 
- Phòng Mượn: MH 15256-15257 
 
12/. HÀN BĂNG VŨ. 101 thói quen âm thầm huỷ hoại cuộc đời bạn / Hàn Băng 

Vũ. - Tp. Hồ Chí Minh: Văn học, 2024. - 291tr.; 21cm 
Tóm tắt: Gồm 101 thói quen về hành động, suy nghĩ, cảm xúc có thể huỷ hoại 

cuộc đời mà bất cứ ai cũng có thể mắc phải; cung cấp cái nhìn sâu sắc và đưa ra 
những phương pháp hữu ích để vượt qua chúng. 

+ Môn loại: 152.3 / M458TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64109 
- Phòng Mượn: MH 15246-15247 
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13/. BRADSHAW, JOHN. Hiểu để chữa lành: Thoát khỏi nỗi hổ thẹn độc hại / 
John Bradshaw; Mai Thảo Yên dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 482tr.; 
21cm 

Tóm tắt: Phân tích cặn kẽ, vạch trần nguồn gốc của nỗi hổ thẹn, giúp hiểu rõ 
hơn về sức mạnh và sự độc hại của nó; đưa ra mọi cách thức để giảm thiểu nỗi hổ 
thẹn độc hại và chuyển nó trở lại thành sự hổ thẹn lành mạnh. 

+ Môn loại: 152.4 / H309Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64108 
- Phòng Mượn: MH 15242-15243 
 
14/. Tư duy và hiểu biết = Thinking and knowing / Gordon D. A. Brown, Ian 

Hocking, Jonathan K. Foster...; Nguyễn Vũ Minh Anh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. 
Trẻ, 2023. - 291tr.; 23cm. - (Tâm lý học toàn thư) 

Tóm tắt: Cung cấp kiến thức về cách bộ não xử lý, lưu trữ và truy xuất các dữ 
liệu đã tiếp nhận: máy tính con người, sự chú ý và xử lý thông tin, học bằng sự liên 
kết, thông tin đại diện, lưu trữ thông tin, xử lý ngôn ngữ, giải quyết vấn đề. 

+ Môn loại: 153.4 / T550D 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22696 
- Phòng Mượn: MH 15165-15166 
 
15/. Tâm lý học phát triển = Developmental psychology / Kirby Deater-Deckard, 

Guy R. Lefrançois, David Hardman...; Nguyễn Văn Nhương hiệu đính; Nguyễn Ngọc 
Lương dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 297tr.; 23cm. - (Tâm lý học toàn 
thư) 

Tóm tắt: Giới thiệu qua các lý thuyết về phát triển tâm lý xã hội và phát triển 
trí tuệ, đặc biệt thuyết của Jean Piaget và Lev Vygotsky. Đề cập đến sự phát triển tâm 
lý xã hội và cảm xúc cũng như cách vun đắp cho quá trình phát triển đó. 

+ Môn loại: 155 / T120L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22695 
- Phòng Mượn: MH 15163-15164 
 
16/. FORSHAW, KAREN. Vươn lên từ nghịch cảnh: Rèn tính kiên cường mỗi 

ngày / Karen Forshaw, Chrissie Mowbray; Võ Hồng Sa dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: 
Nxb. Trẻ, 2024. - 335tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: How to rise: A complete resilience manual 
Tóm tắt: Đưa ra những lời khuyên và bộ công cụ kiên cường giúp bạn vượt qua 

được những cảm giác lo âu, căng thẳng hay lòng tự tôn thấp để đối diện với cảm xúc 
của mình một cách lành mạnh, thoát ra khỏi sự trói buộc và cuối cùng đạt được tự 
do. 

+ Môn loại: 155.9 / V560L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64106 
- Phòng Mượn: MH 15236-15237 
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17/. O'CONNOR, MARY-FRANCES. Bộ não đau buồn = The grieving brain: 
Vượt qua mất mát, tìm lại yêu thương / Mary-Frances O'Connor; Nguyễn Tấn Khiêm 
dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2025. - 267tr.; 20cm. - (Y học & Sức khoẻ) 

Tóm tắt: Mang đến một góc nhìn mới mẻ nhưng không kém phần hấp dẫn về 
ảnh hưởng của nỗi đau đối với bộ não và phương pháp bộ não mã hoá tình yêu của 
con người đối với người thân, sự đau khổ khi bị vây quanh bởi việc thiếu vắng những 
người thân yêu. 

+ Môn loại: 155.9 / B450N 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64102 
- Phòng Mượn: MH 15214-15215 
 
18/. INAMORI KAZUO. Triết lý của Inamori Kazuo: Chúng ta sống vì điều gì?/ 

Inamori Kazuo; Nguyễn Đỗ An Nhiên dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024.  
179tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tổng hợp những quan điểm sâu sắc của tác giả về giá trị nhân sinh, 
quy luật nhân quả và các mối quan hệ xã hội, giúp bạn đọc thấu hiểu ý nghĩa cuộc 
đời để sống trọn vẹn hơn. 

+ Môn loại: 158 / TR308L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64054 
- Phòng Mượn: MH 15186-15187 
 
19/. NGUYỄN CAO DŨNG. Can đảm & tự tin / Nguyễn Cao Dũng biên soạn; 

Vũ Kim Ngân minh hoạ. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 159tr.: Minh hoạ; 
20cm. - (Sống đẹp mỗi ngày) 

Tóm tắt: Gồm những câu chuyện về lòng can đảm và tự tin trong cuộc sống, 
giúp bạn có được một tinh thần vững vàng và ý chí kiên định để vượt qua những thử 
thách khó khăn trong cuộc sống. 

+ Môn loại: 158.1 / C105Đ 
- Phòng Mượn: MH 15254-15255 
 
20/. HARDY, BENJAMIN. Chuyển hoá hiện tại bằng tương lai / Benjamin 

Hardy; Nguyễn Ngọc Hân dịch. - H.: Thế giới, 2024. - 310tr.; 21cm 
Tên sách tiếng Anh: Be your future self now: The science of intentional 

transformation 
Tóm tắt: Tìm hiểu về nhân dạng tương lai, cách kết nối và tạo ra nhân dạng 

tương lai theo ý muốn của bạn, để đưa ra những quyết định đạt được mục tiêu của 
mình. 

+ Môn loại: 158.1 / CH527H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64036 
- Phòng Mượn: MH 15171-15172 
 
21/. DƯƠNG AN. Hãy để nụ cười lên tiếng / Dương An biên soạn, tổng hợp.  

H.: Nxb. Hà Nội, 2025. - 251tr.; 23cm. - (Tủ sách kiến thức phổ thông) 
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Tóm tắt: Gồm những câu chuyện gần gũi với cuộc sống, những mạch cảm xúc 
đầy thi vị cho bất cứ ai cũng đều tìm thấy một phần tâm hồn mình ở đó, giúp chúng 
ta hiểu hơn ý nghĩa của nụ cười để biết cách vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. 

+ Môn loại: 158.1 / H112Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22717 
- Phòng Mượn: MH 15169-15170 
 
22/. DƯƠNG AN. Hãy để nước mắt lên tiếng / Dương An biên soạn, tổng hợp.  

H.: Nxb. Hà Nội, 2025. - 223tr.; 23cm. - (Tủ sách kiến thức phổ thông) 
Tóm tắt: Gồm những câu chuyện gần gũi với cuộc sống, những mạch cảm xúc 

cho bất cứ ai cũng đều tìm thấy một phần tâm hồn mình ở đó, giúp chúng ta hiểu hơn 
ý nghĩa của những giọt nước mắt để biết cách vượt qua mọi khó khăn trong cuộc 
sống. 

+ Môn loại: 158.1 / H112Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22716 
- Phòng Mượn: MH 15167-15168 
 
23/. PHAN VĂN TRƯỜNG. Một đời như kẻ tìm đường: Ta về tìm lại chính ta, 

xin làm một chiếc lá đa sân đình! / Phan Văn Trường. - In lần thứ 18. - Tp. Hồ Chí 
Minh: Nxb. Trẻ, 2025. - 414tr.; 23cm 

Tóm tắt: Đưa ra triết lí sống, phản ảnh những cảm nhận, trải nghiệm cá nhân 
về cuộc sống của tác giả, giúp thế hệ trẻ tìm ra hướng đi đúng đắn và phù hợp cho 
bản thân, thấu hiểu rõ bản năng và tiềm thức của chính mình từ đó có tinh thần luôn 
sẵn sàng đối mặt với những hệ quả tốt và xấu từ những sự lựa chọn. 

+ Môn loại: 158.1 / M458Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22697 
- Phòng Mượn: MH 15161-15162 
 
24/. NGUYỄN VĂN HẤN. Tự chủ - Bí quyết để thành công / Nguyễn Văn Hấn.  

H.: Nxb. Hà Nội, 2024. - 116tr.; 21cm 
Tóm tắt: Giới thiệu những bí quyết, phương pháp giúp bạn luôn tự tin, tự chủ 

trong cuộc sống, công việc và thành công trong mọi lĩnh vực. 
+ Môn loại: 158.1 / T550CH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64104 
- Phòng Mượn: MH 15230-15231 
 
25/. VŨ ANH. 1001 câu chuyện giáo dục trẻ / Vũ Anh tuyển chọn, biên soạn.  

H.: Tri thức, 2025. - 187tr.; 23cm. - (Tủ sách: Dành cho tuổi mới lớn) 
Tóm tắt: Gồm những câu chuyện mang tính giáo dục trẻ giúp các em hiểu được 

những điều hay ý đẹp trong cuộc sống. 
+ Môn loại: 179 / M458NG 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NA 5631-5632 
 
26/. MẶC AM. Khổng Tử - Vạn thế sư biểu / Mặc Am dịch và biên soạn. - H.: 

Văn học, 2024. - 250tr.; 21cm 
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Tóm tắt: Giới thiệu về thân thế của Khổng Tử, tư tưởng của Khổng Tử và tư 
tưởng của ông qua các kinh sách khác, những tác phẩm kinh điển của Nho giáo. 

+ Môn loại: 181 / KH455T 
- Phòng Mượn: MH 15248-15249 

 
300. KHOA HỌC XÃ HỘI, XÃ HỘI HỌC & NHÂN LOẠI HỌC 

 
27/. GREENE, ROBERT. 48 nguyên tắc chủ chốt của quyền lực = The 48 laws 

of power / Robert Greene; Dịch: Nguyễn Minh Hoàng, Nguyễn Thành Nhân. - In lần 
thứ 33. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 501tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày 48 nguyên tắc chủ chốt của quyền lực, những hành động 
tăng cường quyền lực, tuân thủ nguyên tắc và vi phạm nguyên tắc trong quyền lực... 

+ Môn loại: 303.3 / B454M 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22692 
- Phòng Mượn: MA 29131 
 
28/. GIGERENZER, GERD. Khôn ngoan hơn thuật toán / Gerd Gigerenzer; 

Khổng Loan dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 359tr.; 23cm 
Tên sách tiếng Anh: How to stay smart in a smart world: Why human 

intelligence still beats algorithms 
Tóm tắt: Trình bày về mối quan hệ của con người với AI: niềm tin, sự lừa dối, 

hiểu biết, nghiện ngập, chuyển đổi xã hội và cá nhân; những rủi ro mà AI mang lại 
và đồng thời chỉ con người sử dụng AI một cách khôn ngoan và hiệu quả hơn; làm 
giảm bớt sự cường điệu về AI, thay vào đó đưa ra góc nhìn cân bằng về những gì AI 
có thể và không thể làm và cho thấy con người có thể sử dụng công nghệ kỹ thuật số 
một cách khôn ngoan hơn. 

+ Môn loại: 303.4 / KH454NG 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22699 
- Phòng Mượn: MA 29133-29134 
 
29/. GREENE, ROBERT. 33 chiến lược của chiến tranh = The 33 strategies of 

war / Robert Greene; Nguyễn Thành Nhân dịch. - In lần thứ 10. - Tp. Hồ Chí Minh: 
Nxb. Trẻ, 2024. - 586tr.; 24cm 

Tóm tắt: Phân tích và trình bày những nguyên nhân thắng thua của chiến lược 
chiến tranh hướng nội, chiến tranh có tổ chức, chiến tranh phòng ngự, chiến tranh 
công kích, thực hiện chiến tranh. 

+ Môn loại: 303.6 / B100M 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22693 
- Phòng Mượn: MA 29132 
 
30/. PIKETTY, THOMAS. Lược sử về bình đẳng / Thomas Piketty; Trần Thị 

Kim Chi dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 254tr.; 23cm 
Tên sách nguyên bản: Une bréve histoire de l'égalité 
Tóm tắt: Giới thiệu quá trình ra đời và phát triển của các phong trào hướng tới 

bình đẳng trong lịch sử nhân loại, cụ thể xoay quanh bình đẳng và bất bình đẳng trong 
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kinh tế, thể hiện qua chính trị và các thước đo chất lượng cuộc sống con người (tuổi 
thọ bình quân, cơ hội giáo dục, tỉ lệ mù chữ, các quyền con người như quyền bầu 
cử...). Đồng thời tác giả nhận định và có cái nhìn lạc quan rằng thế giới đang ngày 
càng bình đẳng hơn, giải thích bằng sự xuất hiện ngày càng phổ biến của thuế luỹ 
tiến trên thu nhập và tài sản cũng như phúc lợi xã hội toàn diện. 

+ Môn loại: 305 / L557S 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22700 
- Phòng Mượn: MA 29135-29136 
 
31/. NGUYỄN VĂN HẦU. Bản ngã người Việt / Nguyễn Văn Hầu, Lạc Tử, Bút 

Trạch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2025. - 85tr.; 20cm 
Tóm tắt: Nghiên cứu những đặc điểm, tính cách, giá trị cốt lõi được xem là "bản 

ngã" của người Việt. Phân tích và chỉ ra những ưu điểm, những trụ cột tinh thần giúp 
dân tộc Việt Nam tồn tại, vượt qua khó khăn và phát triển. 

+ Môn loại: 305.895922 / B105NG 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64140 
- Phòng Mượn: MA 29255-29256 
 
32/. GREEN, JOHN. Đánh giá kỷ nhân sinh: Tản mạn về thế giới / John Green; 

Bảo Anh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 411tr.; 20cm 
Tóm tắt: Mang đến một cái nhìn sâu sắc về kỷ nhân sinh, thời đại mà con người 

có mặt trên trái đất và đang không ngừng ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. 
Tác giả đã đánh giá các khía cạnh khác nhau của trái đất do con người kiến tạo theo 
thang điểm năm sao - từ bàn phím QWERTY, khung cảnh hoàng hôn rực rỡ đến bầy 
ngỗng Canada và Chim cánh cụt Madagascar, bài viết đã phác hoạ nên những nghịch 
lý của nhân loại đương đại. Sở hữu nguồn sức mạnh to lớn, nhưng con người cũng 
thật mềm yếu; nghịch lý càng trở nên rõ nét hơn khi loài người phải đối mặt với đại 
dịch toàn cầu vừa chia cắt lại cũng vừa gắn kết chúng ta với nhau. 

+ Môn loại: 306 / Đ107GI 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63999 
- Phòng Mượn: MA 29155-29156 
 
33/. Phát huy giá trị văn hoá, sức mạnh con người Việt Nam trong công cuộc 

xây dựng và phát triển đất nước: Sách chuyên khảo / Nguyễn Duy Bắc, Vũ Thị 
Phương Hậu đồng chủ biên; Bùi Thị Kim Chi, Phạm Duy Đức,.... - Xuất bản lần thứ 
hai có chỉnh sửa, bổ sung. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2024. - 358tr.; 24cm 

Tóm tắt: Tổng hợp, hệ thống hoá những vấn đề lý luận và thực tiễn về phát huy 
giá trị văn hoá và sức mạnh con người Việt Nam trên các lĩnh vực: kinh tế, xây dựng 
Đảng, xây dựng nền văn hoá và con người Việt Nam, an sinh xã hội, quốc phòng - 
an ninh, đối ngoại và phát huy đại đoàn kết toàn dân tộc. Đề xuất các định hướng và 
các giải pháp nhằm phát huy giá trị văn hoá và sức mạnh con người Việt Nam trong 
công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. 

+ Môn loại: 306.09597 / PH110H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22686 
- Phòng Mượn: MA 29119-29120 
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34/. NGÔ ĐỨC THỊNH. Tộc người và văn hoá Việt Nam / Ngô Đức Thịnh.    
H.: Tri thức, 2025. - 344tr; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày văn hoá tộc người chủ yếu là các dân tộc thiểu số. Thể hiện 
trên 3 cấp độ: văn hoá nhóm ngôn ngữ - tộc người, văn hoá tộc người và văn hoá 
nhóm địa phương của tộc người như Tày, Nùng, Thái,… Giới thiệu một số hiện tượng 
văn hoá cụ thể như trang phục, ăn uống, nhạc khí,… 

+ Môn loại: 306.09597 / T451NG 
- Phòng Mượn: MA 29126-29127 

 
320. KHOA HỌC CHÍNH TRỊ 

 
35/. NAÍM, MOISÉS. Sự trả thù của quyền lực = The revengen of power / 

Moisés Naím; Nguyễn Vân Hà dịch. - H.: Lao Động, 2024. - 383tr.; 24cm 
Tóm tắt: Đề cập đến các xu hướng, điều kiện, công nghệ, hành vi đang góp 

phần giúp tập trung quyền lực, đồng thời lật tẩy những thủ đoạn và chiến thuật mà 
các nhà chuyên chế thế kỷ 21 đã sử dụng để chống lại các lực ly tâm làm phân tán 
quyền lực với hàng loạt các ví dụ điển hình về thành công hay thất bại của họ. 

+ Môn loại: 320.01 / S550TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22687 
- Phòng Mượn: MA 29121-29122 
 
36/. LƯU VĂN LỢI. Hoàng Sa - Trường Sa trong tâm thức Việt Nam / Lưu Văn 

Lợi, Kim Quang Minh. - H.: Nxb. Hà Nội, 2024. - 228tr.; 23cm. - (Chủ quyền biển 
đảo là thiêng liêng và bất khả xâm phạm) 

Tóm tắt: Trên cơ sở những tài liệu lịch sử vững chắc, xuất phát từ những tiêu 
chuẩn được chấp nhận của luật pháp quốc tế, các tác giả đã bình tĩnh, khách quan 
phân tích lập trường của cả hai phía Việt Nam và Trung Quốc để khẳng định một 
chân lý khách quan: Chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và 
Trường Sa là không thể tranh cãi và Hoàng Sa - Trường Sa luôn sống mãi trong tâm 
thức Việt Nam. 

+ Môn loại: 320.109597 / H407S 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22704 
- Phòng Mượn: MA 29137-29138 
 
37/. NGUYỄN HỮU TÂM. Người xưa giữ nước (Kể chuyện bảo vệ biên cương, 

biển đảo) / Nguyễn Hữu Tâm. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2024. - 271tr.; 21cm 
Tóm tắt: Giới thiệu một số câu chuyện về việc bảo vệ biên cương, hải đảo thời 

kì phong kiến của ông cha ta, từ những vấn đề như chính sách quốc phòng, việc xây 
dựng lực lượng quân sự, đãi ngộ với đội ngũ quan lại trực tiếp xử lý công việc tại cửa 
ải đến các tấm gương trong việc bảo vệ chủ quyền đất nước... 

+ Môn loại: 320.109597 / NG558X 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64092 
- Phòng Mượn: MA 29249-29250 
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38/. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới / Trần Đình Huỳnh, 
Nguyễn Bá Dương, Trần Hoàng Hoàng.... - H.: Quân đội nhân dân, 2023. - 300tr.; 
21cm 

ĐTTS ghi: Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Báo Quân đội nhân 
dân 

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết với nội dung về bảo vệ nền tảng tư tưởng của 
Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch: Bảo vệ nội dung đặc biệt 
quan trọng trong nền tảng tư tưởng của Đảng; tự do ngôn luận - nhận thức thấu đáo, 
ứng xử chuẩn mực và trách nhiệm công dân; xây dựng niềm tin tôn giáo đúng đắn 
cho đồng bào dân tộc thiểu số; đấu tranh chống các luận điển xuyên tạc, phủ nhận 
đường lối quốc phòng toàn dân; phòng chống sự chia rẽ, bảo vệ khối đại đoàn kết 
toàn dân tộc trong tình hình hiện nay... 

+ Môn loại: 324.2597075 / B108V 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64063 
- Phòng Mượn: MH 15202-15203 
 
39/. VŨ SƠN THUỶ. Thế giới nhìn nghiêng ... Bang giao kể chuyện / Vũ Sơn 

Thuỷ. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2024. - 263tr.; 20cm 
Tóm tắt: Chia sẻ, phân tích những câu chuyện về quan hệ quốc tế, lịch sử và 

kinh nghiệm đối ngoại, ngoại giao từ châu Âu đến châu Á, châu Đại Dương, châu 
Mỹ... 

+ Môn loại: 327.09 / TH250GI 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64133 
- Phòng Mượn: MA 29253-29254 

 
330. KINH TẾ HỌC 

 
40/. VŨ MINH TÚ. Làm chủ tiền bạc từ khi còn đi học / Vũ Minh Tú. - Tp. Hồ 

Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 111tr.; 20cm 
Tóm tắt: Cung cấp kiến thức cơ bản về tiền bạc dành cho các bạn học sinh, sinh 

viên như: kế hoạch chi tiêu, cách dùng smartphone để quản lý tiền, tiết kiệm, đầu tư, 
vay tiền khôn ngoan, khởi nghiệp và cách dự phòng cho những lúc khó khăn; giúp 
bạn làm chủ tài chính và có nhiều lợi thế trong việc tiến đến tự do tài chính khi trưởng 
thành. 

+ Môn loại: 332.024 / L104CH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64083 
- Phòng Mượn: MA 29229-29230 
 
41/. KIYOSAKI, ROBERT T. Doanh nghiệp của thế kỷ 21 = The business of 

the 21st century / Kim Kiyosaki, Robert T. Kiyosaki, John Fleming; Trần Lê dịch.  
In lần thứ 22. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 259tr.; 21cm 

Tóm tắt: Phân tích lí do cần phải gây dựng doanh nghiệp của riêng mình; chỉ 
cho bạn cách thức tìm kiếm những gì bạn cần để phát triển doanh nghiệp hoàn hảo. 

+ Môn loại: 338.7 / D408NGH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64093 
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- Phòng Mượn: MA 29247-29248 
 
42/. LEE, MICKY. Alphabet - Không chỉ là công cụ tìm kiếm Google mà còn 

thiết lập đế chế trong thời đại mới / Micky Lee; Lưu Thuỷ dịch. - Đà Nẵng: Nxb. Đà 
Nẵng, 2024. - 323tr.; 18cm. - (Tủ sách hiểu thực tại. Những gã khổng lồ truyền thông 
qua góc nhìn kinh tế chính trị) 

Tóm tắt: Nghiên cứu lịch sử hình thành và phát triển của tập đoàn Alphabet, 
hiện là công ty mẹ của Google, với các yếu tố nổi bật về lĩnh vực đầu tư mở rộng, 
kinh tế, chính trị, văn hoá cùng mạng lưới nhân sự, địa điểm và vốn... đã giúp Google 
trở nên lớn mạnh. 

+ Môn loại: 338.70973 / A103KH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DN 3379 
- Phòng Mượn: MA 29268-29269 
 
43/. Grupo Clarín - Hành trình từ Báo Xã luận đến ông trùm Truyền thông 

Argentina / Guillermo Mastrini, Martín Becerra, Ana Bizberge; Lê Duy Nam dịch.  
Đà Nẵng: Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 348tr.; 18cm. - (Tủ sách hiểu thực tại. Những gã 
khổng lồ truyền thông qua góc nhìn kinh tế chính trị) 

Tóm tắt: Khảo sát lịch sử và cấu trúc của Grupo Clarín, tập đoàn truyền thông 
lớn nhất Argentina. Phân tích các nhân tố giúp doanh nghiệp tăng trưởng bền vững 
qua nhiều thời kỳ chính trị và làm rõ cách thức tập đoàn chi phối thị trường thông tin 
và quy định quản lý tại Mỹ Latinh. 

+ Môn loại: 338.70982 / GR500CL 
- Phòng đọc Tổng hợp: DN 3380 
- Phòng Mượn: MA 29270-29271 
 
44/. Grupo Prisa - Truyền thông nâng cao dân trí và vì tiếng nói của người dân/ 

Luis A. Albornoz, Ana I. Segovia, Núria Almiron; Thơ Kiều dịch. - Đà Nẵng: Nxb. 
Đà Nẵng, 2024. - 281tr.; 18cm. - (Tủ sách hiểu thực tại. Những gã khổng lồ truyền 
thông qua góc nhìn kinh tế chính trị) 

Tóm tắt: Nghiên cứu hành trình của tổ chức độc quyền đa nền tảng Grupo Prisa 
trở thành tập đoàn truyền thông sử dụng ngôn ngữ tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào 
Nha hàng đầu thế giới trong việc sáng tạo và phân phối nội dung ở các lĩnh vực văn 
hoá, giáo dục và thông tin với việc sản xuất nội dung cho hơn 20 quốc gia với các 
thương hiệu nổi tiếng thế giới như El Pais (toà báo), Los 40 (radio) và Santillana 
(giáo dục).... 

+ Môn loại: 338.70946 / GR500PR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DN 3378 
- Phòng Mượn: MA 29266-29267 
 
45/. NICHOLS, RANDY. Nintendo - Cuộc chơi quyền lực và sự xâm nhập của 

thế giới ảo / Randy Nichols; Nguyễn Tiến Hoà dịch. - Đà Nẵng: Nxb. Đà Nẵng, 2024.  
289tr.; 18cm. - (Tủ sách hiểu thực tại. Những gã khổng lồ truyền thông qua góc nhìn 
kinh tế chính trị) 
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Tóm tắt: Nghiên cứu hành trình và chiến lược mang đến sự thành công của công 
ty đa quốc gia Nintendo, một công ty bắt đầu từ việc sản xuất thẻ bài được thành lập 
vào năm 1889 ở Nhật Bản và phát triển thành một trong những tên tuổi hàng đầu 
trong ngành giải trí đương đại cùng cách thức duy trì vị thế thống trị trong ngành trò 
chơi điện tử toàn cầu với những tài sản trí tuệ nổi tiếng nhất như Mario, Pokémon và 
Zelda... 

+ Môn loại: 338.70952 / N311C 
- Phòng đọc Tổng hợp: DN 3377 
- Phòng Mượn: MA 29264-29265 

 
340. LUẬT PHÁP 

 
46/. VIỆT NAM (CHXHCN). LUẬT LỆ VÀ SẮC LỆNH. Luật Công nghiệp 

quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp năm 2024. - H.: Lao Động, 2024.  
115tr.; 19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động 
viên công nghiệp gồm các quy định chung và quy định cụ thể về công nghiệp quốc 
phòng, an ninh; động viên công nghiệp; chế độ, chính sách trong công nghiệp quốc 
phòng, an ninh và động viên công nghiệp; hợp tác quốc tế và thương mại quốc tế về 
công nghiệp quốc phòng, an ninh; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức về công nghiệp 
quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp cùng các điều khoản thi hành. 

+ Môn loại: 343.597 / L504C 
- Phòng Mượn: MA 29259-29260 
 
47/. Luật An ninh mạng và văn bản hướng dẫn thi hành. - H.: Lao Động, 2024.  

194tr.; 19cm 
Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật An ninh mạng bao gồm những quy định chung 

và các quy định cụ thể về bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng 
về an ninh quốc gia, phòng ngừa và xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng, hoạt động 
bảo vệ an ninh mạng, bảo đảm hoạt động bảo vệ an ninh mạng, trách nhiệm của cơ 
quan, tổ chức, cá nhân và điều khoản thi hành. 

+ Môn loại: 343.597 / L504A 
- Phòng Mượn: MA 29261-29262 

 
360. CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI 

 
48/. Tội phạm mạng trong kỷ nguyên số và tương lai hậu đại dịch: Sách tham 

khảo / Russell G. Smith, Rick Sarre, Lennon Yao-Chung Chang, Laurie Yiu-Chung 
Lau đồng chủ biên; Đinh Trọng Minh dịch. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2024.  
490tr.; 21cm 

Tóm tắt: Phân tích sự phát triển của các hình thức tội phạm mạng, từ những 
hành vi lừa đảo đơn giản đến các hoạt động tống tiền tinh vi và gián điệp kinh tế; 
đánh giá tình trạng gia tăng tội phạm mạng trong thời gian đại dịch cũng như những 
ảnh hưởng của việc phát triển công nghệ số và sự lây lan của đại dịch đối với việc 
xây dựng chiến lược kiểm soát tội phạm; đề xuất những giải pháp và chiến lược về 
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pháp luật và tư pháp hình sự để đối phó và kiểm soát và phòng, chống hiệu quả tội 
phạm mạng. 

+ Môn loại: 364.16 / T452PH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63992 
- Phòng Mượn: MA 29139-29140 

 
370. GIÁO DỤC 

 
49/. Giáo dục song ngữ: Các vấn đề song ngữ, đa ngữ mới nhất trong giảng dạy 

và nghiên cứu / Colin Baker, Wayne E. Wright; Dịch: Tú Anh,... - H.: Dân Trí, 2024.  
783tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: Foundations of bilingual education and bilingualism 
Tóm tắt: Cung cấp kiến thức nền tảng, định nghĩa và giải thích căn bản về song 

ngữ cùng giáo dục song ngữ. Thảo luận về các loại hình giáo dục song ngữ khác nhau 
và tính hiệu quả của chúng, đồng thời xem xét các lớp học song ngữ, năng lực giao 
tiếp và đọc viết đa ngôn ngữ cùng các chiến lược giáo dục trọng tâm. Phân tích các 
khía cạnh chính trị, văn hoá xung quanh vấn đề song ngữ trong xã hội và giáo dục. 
Đưa ra góc nhìn hiện đại và tương lai về đa ngữ trong mối tương quan với Internet, 
việc làm, truyền thông, kinh tế và du lịch. 

+ Môn loại: 370.117 / GI-108D 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22691 
- Phòng Mượn: MA 29130 
 
50/. Giáo dục và khoa học mở: Cẩm nang hướng dẫn dành cho giảng viên và 

nhà nghiên cứu / Nguyễn Linh Chi, Vũ Nguyễn Quang Duy, Phan Thị Thanh Thảo, 
Phạm Hiệp. - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 247tr.; 24cm 

Tóm tắt: Hệ thống hoá các kiến thức về tài nguyên giáo dục mở, bao gồm khung 
pháp lý, bản quyền Creative Commons và kỹ năng ứng dụng học liệu trong giảng 
dạy. Đồng thời, làm rõ các thành phần của khoa học mở như truy cập mở, dữ liệu 
mở, mã nguồn mở và các tiêu chí đánh giá nghiên cứu tiên tiến. 

+ Môn loại: 371.35 / GI-108D 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22690 
- Phòng Mượn: MA 29128-29129 
 
51/. TỪ ẢNH. Kỹ năng phòng tránh bắt nạt và bạo lực học đường - Mình không 

thích bị cô lập: Dành cho trẻ em từ 4-12 tuổi / Từ Ảnh; Khánh Bình dịch. - H.: Thanh 
niên, 2024. - 32tr.: Tranh vẽ; 23cm. - (Tủ sách Cùng con trưởng thành) 

Tóm tắt: Qua câu chuyện tình huống thiết thực, gần gũi đưa đến cái nhìn bao 
quát về tình trạng bắt nạt và bạo lực học đường, từ đó rèn các kĩ năng xử lí và phòng 
tránh hiệu quả khi bị cô lập. 

+ Môn loại: 371.7 / K600N 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14391-14392 
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52/. TỪ ẢNH. Kỹ năng phòng tránh bắt nạt và bạo lực học đường - Mình không 
thích bị cười nhạo: Dành cho trẻ em từ 4-12 tuổi / Từ Ảnh; Khánh Bình dịch. - H.: 
Thanh niên, 2024. - 32tr.: Tranh vẽ; 23cm. - (Tủ sách Cùng con trưởng thành) 

Tóm tắt: Qua câu chuyện tình huống thiết thực, gần gũi đưa đến cái nhìn bao 
quát về tình trạng bắt nạt và bạo lực học đường, từ đó rèn các kĩ năng xử lí và phòng 
tránh hiệu quả khi bị cười nhạo. 

+ Môn loại: 371.7 / K600N 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14393-14394 
 
53/. TỪ ẢNH. Kỹ năng phòng tránh bắt nạt và bạo lực học đường - Mình không 

thích bị đẩy ngã: Dành cho trẻ em từ 4-12 tuổi / Từ Ảnh; Khánh Bình dịch. - H.: 
Thanh niên, 2024. - 32tr.: Tranh vẽ; 23cm. - (Tủ sách Cùng con trưởng thành) 

Tóm tắt: Qua câu chuyện tình huống thiết thực, gần gũi đưa đến cái nhìn bao 
quát về tình trạng bắt nạt và bạo lực học đường, từ đó rèn các kĩ năng xử lí và phòng 
tránh hiệu quả khi bị đẩy ngã. 

+ Môn loại: 371.7 / K600N 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14397-14398 
 
54/. TỪ ẢNH. Kỹ năng phòng tránh bắt nạt và bạo lực học đường - Mình không 

thích bị đổ oan: Dành cho trẻ em từ 4-12 tuổi / Từ Ảnh; Khánh Bình dịch. - H.: Thanh 
niên, 2024. - 32tr.: Tranh vẽ; 23cm. - (Tủ sách Cùng con trưởng thành) 

Tóm tắt: Qua câu chuyện tình huống thiết thực, gần gũi đưa đến cái nhìn bao 
quát về tình trạng bắt nạt và bạo lực học đường, từ đó rèn các kĩ năng xử lí và phòng 
tránh hiệu quả khi bị đổ oan. 

+ Môn loại: 371.7 / K600N 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14395-14396 
 
55/. TỪ ẢNH. Kỹ năng phòng tránh bắt nạt và bạo lực học đường - Mình không 

thích bị doạ nạt: Dành cho trẻ em từ 4-12 tuổi / Từ Ảnh; Khánh Bình dịch. - H.: 
Thanh niên, 2024. - 32tr.: Tranh vẽ; 23cm. - (Tủ sách Cùng con trưởng thành) 

Tóm tắt: Qua câu chuyện tình huống thiết thực, gần gũi đưa đến cái nhìn bao 
quát về tình trạng bắt nạt và bạo lực học đường, từ đó rèn các kĩ năng xử lí và phòng 
tránh hiệu quả khi bị doạ nạt. 

+ Môn loại: 371.7 / K600N 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14399-14400 
 
56/. TỪ ẢNH. Kỹ năng phòng tránh bắt nạt và bạo lực học đường - Mình không 

thích bị phân biệt đối xử: Dành cho trẻ em từ 4-12 tuổi / Từ Ảnh; Khánh Bình dịch.  
H.: Thanh niên, 2024. - 32tr.: Tranh vẽ; 23cm. - (Tủ sách Cùng con trưởng thành) 

Tóm tắt: Qua câu chuyện tình huống thiết thực, gần gũi đưa đến cái nhìn bao 
quát về tình trạng bắt nạt và bạo lực học đường, từ đó rèn các kĩ năng xử lí và phòng 
tránh hiệu quả khi bị phân biệt đối xử. 

+ Môn loại: 371.7 / K600N 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14401-14402 
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57/. TỪ ẢNH. Kỹ năng phòng tránh bắt nạt và bạo lực học đường - Mình không 
thích bị trấn lột đồ: Dành cho trẻ em từ 4-12 tuổi / Từ Ảnh; Khánh Bình dịch. - H.: 
Thanh niên, 2024. - 32tr.: Tranh vẽ; 23cm. - (Tủ sách Cùng con trưởng thành) 

Tóm tắt: Qua câu chuyện tình huống thiết thực, gần gũi đưa đến cái nhìn bao 
quát về tình trạng bắt nạt và bạo lực học đường, từ đó rèn các kĩ năng xử lí và phòng 
tránh hiệu quả khi bị trấn lột đồ. 

+ Môn loại: 371.7 / K600N 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14383-14384 
 
58/. TỪ ẢNH. Kỹ năng phòng tránh bắt nạt và bạo lực học đường - Mình không 

thích bị trêu chọc: Dành cho trẻ em từ 4-12 tuổi / Từ Ảnh; Khánh Bình dịch. - H.: 
Thanh niên, 2024. - 32tr.: Tranh vẽ; 23cm. - (Tủ sách Cùng con trưởng thành) 

Tóm tắt: Qua câu chuyện tình huống thiết thực, gần gũi đưa đến cái nhìn bao 
quát về tình trạng bắt nạt và bạo lực học đường, từ đó rèn các kĩ năng xử lí và phòng 
tránh hiệu quả khi bị trêu chọc. 

+ Môn loại: 371.7 / K600N 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14385-14386 
 
59/. TỪ ẢNH. Kỹ năng phòng tránh bắt nạt và bạo lực học đường - Mình không 

thích bị xúc phạm: Dành cho trẻ em từ 4-12 tuổi / Từ Ảnh; Khánh Bình dịch. - H.: 
Thanh niên, 2024. - 32tr.: Tranh vẽ; 23cm. - (Tủ sách Cùng con trưởng thành) 

Tóm tắt: Qua câu chuyện tình huống thiết thực, gần gũi đưa đến cái nhìn bao 
quát về tình trạng bắt nạt và bạo lực học đường, từ đó rèn các kĩ năng xử lí và phòng 
tránh hiệu quả khi bị xúc phạm. 

+ Môn loại: 371.7 / K600N 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14387-14388 
 
60/. DAYNES, KATIE. Những kiến thức khoa học thiết yếu dành cho học sinh 

tiểu học: Dành cho trẻ em từ 6-9 tuổi / Katie Daynes lời; Stefano Tognetti minh hoạ; 
Ngọc Anh dịch. - H.: Thanh niên, 2024. - 80tr.: Tranh màu; 25cm. - (Tủ sách Bách 
khoa tri thức) 

Tên sách tiếng Anh: All the scien you need to know 
Tóm tắt: Giới thiệu các em những khái niệm khoa học cơ bản mà các em cần 

nắm được, đồng thời giúp các em ứng dụng khoa học vào đời sống thường nhật, khiến 
khoa học không còn khô khan mà trở nên thật gần gũi. 

+ Môn loại: 372.35 / NH556K 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14305-14306 
 
61/. TỪ ẢNH. Kỹ năng phòng tránh bắt nạt và bạo lực học đường - Mình không 

thích bị đụng chạm: Dành cho trẻ em từ 4-12 tuổi / Từ Ảnh; Khánh Bình dịch. - H.: 
Thanh niên, 2024. - 32tr.: Tranh vẽ; 23cm. - (Tủ sách Cùng con trưởng thành) 

Tóm tắt: Qua câu chuyện tình huống thiết thực, gần gũi đưa đến cái nhìn bao 
quát về tình trạng bắt nạt và bạo lực học đường, từ đó rèn các kĩ năng xử lí và phòng 
tránh hiệu quả khi bị đụng chạm. 

+ Môn loại: 372.37 / K600N 
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- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14389-14390 
 
62/. Những câu chuyện khuyến khích trẻ học tập: Sách dành cho lứa tuổi từ 7 

đến 14 tuổi / Sưu tầm, biên dịch: Trương Gia Quyền, Trương Khiết Mi. - H.: Hồng 
Đức, 2024. - 234tr.; 21cm 

+ Môn loại: 372.3 / NH556C 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NA 5667-5668 
 
63/. Những câu chuyện khuyến khích trẻ sáng tạo: Sách dành cho lứa tuổi từ 7 

đến 14 tuổi / Trương Phan Châu Tâm sưu tầm và biên dịch. - H.: Hồng Đức, 2024.  
241tr.; 21cm 

Tóm tắt: 101 câu chuyện trong cuốn sách, kèm những hướng dẫn khoa học và 
bài học kinh nghiệm bổ ích nhằm kích thích khả năng sáng tạo trong trẻ. 

+ Môn loại: 372.3 / NH556C 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NA 5665-5666 
 
64/. Những câu chuyện khuyến khích trẻ say mê học hỏi: Sách dành cho lứa tuổi 

từ 7 đến 14 tuổi / Sưu tầm, biên dịch: Trương Gia Quyền, Trương Khiết Mi. - H.: 
Hồng Đức, 2024. - 283tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm 101 câu chuyện nhằm khuyến khích những bạn nhỏ thuộc lứa 
tuổi 7-14 tuổi say mê tìm hiểu, học hỏi như: Con người có được nặn ra từ đất hay 
không, nhà khoa học nghiệp dư trồng đậu Hà Lan, bên trong nhân tế bào có những 
bí mật gì, cơ thể con người có thể phát sáng như thần tiên... 

+ Môn loại: 372.3 / NH556C 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NA 5671-5672 
 
65/. Những câu chuyện khuyến khích trẻ giao tiếp: Sách dành cho lứa tuổi từ 7 

đến 14 tuổi / Trương Gia Quyền - Trương Khiết Mi. - H.: Hồng Đức, 2024. - 241tr.; 
21cm 

+ Môn loại: 372.3 / NH556C 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NA 5669-5670 
 
66/. JAMES, ALICE. Những kiến thức Địa lý thiết yếu dành cho học sinh tiểu 

học: Dành cho trẻ em từ 6-9 tuổi / Alice James; Stefano Tognetti minh hoạ; Ngọc 
Anh dịch. - H.: Thanh niên, 2024. - 79tr.: Tranh màu; 25cm. - (Tủ sách Bách khoa 
tri thức) 

Tên sách tiếng Anh: All youi need to know about our world by age 7 
Tóm tắt: Giới thiệu những kiến thức cơ bản về địa lý thông qua hình ảnh minh 

hoạ hấp dẫn, những lời giải thích đơn giản, kết hợp cùng các trò chơi, câu đố thú vị. 
+ Môn loại: 372.89 / NH556K 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14325-14326 
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390. PHONG TỤC, NGHI LỄ & VĂN HOÁ DÂN GIAN 
 

67/. NGÔ ĐỨC THỊNH. Tín ngưỡng của các dân tộc Việt Nam / Ngô Đức 
Thịnh. - H.: Tri thức, 2025. - 346tr.; 24cm 

Tóm tắt: Phác hoạ về tín ngưỡng các tộc người ở Việt Nam; tín ngưỡng thờ 
cúng tổ tiên; tín ngưỡng thờ Thành hoàng; tín ngưỡng thờ Mẫu; tín ngưỡng thờ Đức 
Thành Trần; Nội Đạo An Đông; Tứ Bất Tử; tín ngưỡng nghề nghiệp; tín ngưỡng của 
người Tày, Nùng; Then, một hình thức lên đồng (Shaman) của người Tày; Mẫu thần 
Chăm; Bà Chúa Xứ - Mẫu thần đa văn hoá; thờ Thiên Hậu Thánh Mẫu. 

+ Môn loại: 390.09597 / T311NG 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22684 
- Phòng Mượn: MA 29117-29118 
 
68/. NGÔ ĐỨC THỊNH. Trang phục cổ truyền các dân tộc Việt Nam / Ngô Đức 

Thịnh. - H.: Tri thức, 2025. - 318tr.; 21cm 
Tóm tắt: Phác hoạ các nét chung về trang phục qua các thời đại dựng nước, thời 

phong kiến, thời Pháp thuộc, từ năm 1945 tới nay. Giới thiệu trang phục cổ truyền 
của dân tộc Kinh, Mường, Tày - Nùng, Thái, Dao, Mông, các dân tộc nói ngôn ngữ 
Tạng - Miến, các dân tộc ở miền núi phía Bắc, ở Tây Nguyên, trang phục dân tộc 
Chăm, Khơme Nam Bộ, dân tộc Hoa. 

+ Môn loại: 391.009597 / TR106PH 
- Phòng Mượn: MA 29171-29172 
 
69/. PHẠM MINH THẢO. Nghi lễ và tập tục người Việt với phụ nữ / Phạm 

Minh Thảo biên soạn. - H.: Nxb. Hà Nội, 2025. - 130tr.; 21cm. - (Tủ sách Văn hoá 
truyền thống) 

Tóm tắt: Cuốn sách trình bày các tập tục và nghi lễ của phụ nữ Việt Nam về 
vấn đề cưới hỏi hôn nhân, sinh nở, tang ma. Tác giả đã giới thiệu tập tục, nghi lễ của 
phụ nữ Việt ở đa dạng các dân tộc như Kinh, Tày, Dao, Mường, Thái, Nùng, Hmông, 
Sán Dìu,…để bạn đọc có một cái nhìn bao quát về văn hoá truyền thống đối với người 
phụ nữ ở các dân tộc. 

+ Môn loại: 395.109597 / NGH300L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64001 
- Phòng Mượn: MA 29159-29160 
 
70/. MAI ĐẬU HŨ. Chuyện ở rừng Xanh Thẳm: Dành cho lứa tuổi 6+ / Mai 

Đậu Hũ, Minh hoạ: Thanh Thảo. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 63tr.: Hình 
vẽ; 20cm 

Truyện đồng thoại - Giúp em giỏi Văn 
+ Môn loại: 398.2 / CH527-Ơ 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17575-17576 
 
71/. DAVIDSON, SUSANNA. Illustrated Classics - Truyện kể về những cô gái 

thông minh và gan dạ trong thần thoại Hy Lạp: Truyện thần thoại / Kể: Susanna 
Davidson, Rosie Dickins; Minh hoạ: Josy Bloggs, Maribel Lechuga, Maxine Lee-
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Mackie, Wazza Pink; Minh Trang dịch. - H.: Thanh niên, 2024. - 186tr.: Hình vẽ; 
19cm 

Tên sách tiếng Anh: Tales of Brave and Brilliant girls from the Greek myths 
+ Môn loại: 398.2 / I309CL 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NA 5653-5654 
 
72/. TÙNG AN. Những tấm lòng nhân hậu trong thế giới cổ tích / Tùng An sưu 

tầm, tổng hợp. - H.: Hồng Đức, 2024. - 191tr.; 23cm. - (Tủ sách Văn hoá truyền 
thống) 

+ Môn loại: 398.2 / NH556T 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NA 5633-5634 
 
73/. NGUYỄN THỊ BÍCH NGA. Chuyện cổ tích của vườn: Dành cho lứa tuổi 

6+ / Nguyễn Thị Bích Nga; Thanh Thảo minh hoạ. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 
2024. - 182tr.; 20cm. - (Văn học thiếu nhi) 

+ Môn loại: 398.209597 / CH527C 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NA 5657-5658 
 
74/. NGÔ ĐỨC THỊNH. Tín ngưỡng lễ hội cổ truyền Việt Nam / Ngô Đức 

Thịnh. - H.: Tri thức, 2025. - 414tr.; 24cm 
Tóm tắt: Khái quát về tín ngưỡng của các tộc người ở Việt Nam; các hình thức 

tín ngưỡng của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam; đạo Mẫu và lên Đồng; các dạng thức 
thờ Mẫu của người Việt; các lễ lội cổ truyền, một số đặc trưng và giá trị của lễ hội 
cổ truyền. 

+ Môn loại: 398.09597 / T311NG 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22683 
- Phòng Mượn: MA 29113-29114 
 
75/. NGÔ ĐỨC THỊNH. Tín ngưỡng và văn hoá tín ngưỡng ở Việt Nam / Ngô 

Đức Thịnh. - H.: Tri thức, 2025. - 515tr.; 24cm 
Tóm tắt: Giới thiệu tín ngưỡng các tộc người ở Việt Nam, tín ngưỡng thờ cúng 

tổ tiên, tín ngưỡng thờ Thành hoàng làng, tín ngưỡng thờ Mẫu, tín ngưỡng Đức Thánh 
Trần, tín ngưỡng nghề nghiệp, mẫu thần Chăm, Bà Chúa xứ, mẫu thần đa văn hoá... 

+ Môn loại: 398.09597 / T311NG 
- Phòng Mượn: MA 29111-29112 

 
400. NGÔN NGỮ 

 
76/. PATPHUREERAT, PATRA. Gia đình song ngữ - 365 ngày cả nhà cùng 

nói tiếng Anh như người bản ngữ: Hoạt động bên ngoài - Outdoor Activities / Patra 
Patphureerat; Minquie dịch. - H.: Nxb. Hà Nội, 2024. - 191tr.: Tranh màu; 26cm.  
(Tủ sách: Cùng con trưởng thành) 

Tóm tắt: Với 15 chủ đề, hàng trăm từ vựng và mẫu câu giúp trẻ tự tin giao tiếp 
bằng tiếng Anh. 

+ Môn loại: 428 / GI-100Đ 
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- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14307-14308 
 
77/. LÊ TRUNG HOA. Thú chơi chữ / Lê Trung Hoa, Hồ Lê. - Tái bản có sửa 

chữa và bổ sung. - H.: Tri thức, 2025. - 254tr.; 21cm 
Tóm tắt: Trình bày ý nghĩa của việc chơi chữ và cách ứng dụng; nêu định nghĩa 

và giới thiệu 14 kiểu chơi chữ trong các tác phẩm văn học và ngôn ngữ hàng ngày. 
+ Môn loại: 495.922 / TH500CH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64099 
- Phòng Mượn: MB 9134-9135 

 
500. KHOA HỌC 

 
78/. WINSTON, ROBERT. Khoa học toàn thư / Robert Winston; Từ Thanh 

Thảo, Nguyên Văn Hai dịch. - H.: Dân Trí, 2024. - 319tr.: Hình ảnh; 25x30cm 
Tên sách tiếng Anh: Explanatorium of science: Where the wonders of the world 

are revealed 
Tóm tắt: Giới thiệu một số kiến thức khoa học thường thức về vật chất, phản 

ứng, vật liệu, năng lượng, các loại lực, sự sống và trái đất. 
+ Môn loại: 500 / KH401H 
- Phòng đọc Tra cứu: TC 4954 
 
79/. CLAYBOURNE, ANNA. Vạn vật biến đổi: Dành cho trẻ em từ 6 - 12 tuổi/ 

Lời: Anna Claybourne; Minh hoạ: Sarah Edmonds; Thu Trang dịch. - H.: Thanh niên, 
2024. - 64tr.: Tranh màu; 25cm. - (Tủ sách Bách khoa tri thức) 

Tên sách tiếng Anh: All things change 
Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức thú vị về sự biến đổi của tự nhiên, từ quá 

trình hình thành một ngôi sao, hoạt động lên xuống của thuỷ triều hay sự thay hình 
đổi dạng của một chú sâu bướm... 

+ Môn loại: 508 / V105V 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14323-14324 
 
80/. SMITH, MIRANDA. 365 ngày khủng long: Dành cho lứa tuổi 6+ / Miranda 

Smith; Nguyễn Thoa dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 214tr.: Tranh màu; 
24cm 

Tên sách tiếng Anh: A dinosaur a day 
Tóm tắt: Khám phá thế giới khủng long thông qua cuộc gặp gỡ kéo dài suốt 

365 ngày; kiến thức khoa học về thời kì, họ, thức ăn, chiều dài, cân nặng, nơi phát 
hiện các loài khủng long. 

+ Môn loại: 567.9 / B100TR 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14309-14310 
 
81/. KWEK, KAREN. Những bí ẩn về sinh vật thuỷ sinh: Sinh học / Karen 

Kwek; Huy Phương dịch. - H.: Dân Trí, 2024. - 79tr.: Tranh màu; 27cm. - (Làm bạn 
với khoa học) 

Tên sách tiếng Anh: World Of Science - Adventures with aquatic creatures 



THƯ MỤC SÁCH MỚI – SỐ 02/2026                               THƯ VIỆN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

22 
 

Tóm tắt: Gồm những kiến thức khoa học thú vị về thế giới các loài thuỷ sinh 
được minh hoạ bằng những mẩu truyện tranh sinh động, đầy màu sắc. 

+ Môn loại: 578.7 / NH556B 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14289-14290 
 
82/. THANH HÀ. Hành trình khám phá - Vương quốc thực vật: Dành cho lứa 

tuổi 6+ / Thanh Hà lời; Châu Phạm minh hoạ. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024.  
36tr.: Tranh màu; 26cm 

Tóm tắt: Trình bày quá trình tiến hoá và phân loại thực vật. Giới thiệu về rễ, 
thân, lá, hoa, quả, hạt; quá trình sinh trưởng, sinh tồn của các loài thực vật và các hệ 
sinh thái rừng. 

+ Môn loại: 580 / H107TR 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14295-14296 
 
83/. THANH HÀ. Hành trình khám phá - Vương quốc động vật: Dành cho lứa 

tuổi 6+ / Thanh Hà lời; Phạm Cường minh hoạ. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024.  
36tr.: Tranh màu; 26cm 

Tóm tắt: Trình bày quá trình tiến hoá và phân loại động vật; giới thiệu về các 
loại động vật không xương sống và có xương sống; quá trình sinh trưởng, sinh tồn, 
cấu tạo của các loài động vật trên cạn và dưới biển. 

+ Môn loại: 590 / H107TR 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14293-14294 
 
84/. KWEK, KAREN. Những bí ẩn về loài chim: Sinh học / Karen Kwek; Quỳnh 

Như dịch. - H.: Dân Trí, 2024. - 79tr.: Tranh màu; 27cm. - (Làm bạn với khoa học) 
Tên sách tiếng Anh: World of science - Adventures with birds 
Tóm tắt: Gồm những kiến thức khoa học thú vị về thế giới loài chim được minh 

hoạ bằng những mẩu truyện tranh sinh động, đầy màu sắc. 
+ Môn loại: 598 / NH556B 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14291-14292 

 
600. CÔNG NGHỆ 

 
85/. KRISHAN, PUNAM. Nghề Bác sĩ và những công việc cứu người khác/ 

Punam Krishan, Sol Linero; Phương Hạ dịch. - H.: Văn học, 2024. - 32tr.: Tranh 
màu; 29cm. - (Khám phá những nghề nghiệp thú vị) 

Tên sách tiếng Anh: How to be a doctor and other livesaving jobs 
Tóm tắt: Giới thiệu về tất cả các công việc liên quan đến cứu người, về lịch sử 

y học và nhiều thông tin bổ ích, từ bác sĩ đa khoa, bác sĩ phẫu thuật đến việc điều chế 
vắc-xin, nghiên cứu não bộ và điều trị gãy xương. 

+ Môn loại: 610.69 / NGH250B 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14285-14286 
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86/. PHƯƠNG PHƯƠNG. Từ cô bé đến cô nàng - Tuổi dậy thì và những thay 
đổi diệu kỳ: Dành cho trẻ em từ 10 tuổi trở lên / Phương Phương; Thu Trang dịch.  
Tái bản lần thứ nhất. - H.: Nxb. Hà Nội, 2025. - 184tr.: Minh hoạ; 24cm 

Tủ sách Cùng con trưởng thành 
Tóm tắt: Sách mang đến cho các em gái những lời khuyên hữu ích, giúp em 

giải đáp những vấn đề khó nói ở tuổi dậy thì, biến nó thành một giai đoạn đáng nhớ 
trong cuộc đời mình. 

+ Môn loại: 612.60835 / T550C 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14373-14374 
 
87/. LUGAVERE, MAX. Thực phẩm cho trí tuệ thiên tài: Để thông minh hơn, 

hạnh phúc hơn, năng suất hơn / Max Lugavere, Paul Grewal; Nguyễn Thị Bích 
Phượng dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 511tr.; 20cm. - (Y học & Sức 
khoẻ) 

Tên sách nguyên bản: Genius foods: Become smarter, happier, and more 
productive while protecting yourbrain for life 

Tóm tắt: Khám phá ra mối liên hệ then chốt giữa chức năng não bộ và thực 
phẩm cũng như thói quen sinh hoạt trong thời đại hiện nay; xem xét ảnh hưởng của 
chúng đến khả năng tập trung, ghi nhớ và cân bằng tâm trạng cảm xúc của chúng ta. 
Từ đó giúp độc giả biết cách chọn lựa thực phẩm để não bộ luôn thực hiện chức năng 
một cách tốt nhất, ngăn ngừa bệnh tật dù đang ở bất kỳ độ tuổi nào. 

+ Môn loại: 612.8 / TH552PH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64114 
- Phòng Mượn: ME 9530-9531 
 
88/. KOPECKY, STEPHEN. Để sống trẻ lâu hơn: 6 bước giúp ngăn ngừa bệnh 

tim, ung thư, Alzheimer và các bệnh khác / Stephen Kopecky; Đức Chánh dịch. - H.: 
Lao Động, 2024. - 291tr.; 24cm 

Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Live younger longer: 6 steps to prevent heart 
disease, cancer, Alzheimer's and more 

Tóm tắt: Giải mã lý do cơ thể chuyển từ trạng thái khoẻ mạnh sang bệnh tật và 
cách tăng cường hệ miễn dịch cho mọi thế hệ. Từ đó, tác giả đề xuất một lộ trình thực 
hành cụ thể qua sáu bước thiết yếu bao gồm: tối ưu hoá dinh dưỡng, duy trì vận động 
linh hoạt, ưu tiên giấc ngủ, quản lý căng thẳng, loại bỏ các chất độc hại và thay đổi 
tư duy về cân nặng. 

+ Môn loại: 613 / Đ250S 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22674 
 
89/. NGÔ THANH TRUNG. Đi tìm thần dược bên trong cơ thể: Cuốn sách vàng 

giúp bạn bảo vệ sức khoẻ / Ngô Thanh Trung; Trần Nghĩa Phương dịch; Nguyễn 
Trường Nam hiệu đính. - Tái bản, in lần 2. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 204tr.: 
Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề cơ bản về y học hiện đại, hệ thống cơ thể, 
hệ thống năng lượng khí huyết của cơ thể người, hàn khí, bệnh và chứng, dưỡng sinh 
hằng ngày, giảm béo, điều dưỡng bệnh mạn tính. 
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+ Môn loại: 613 / Đ300T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22675 
- Phòng Mượn: ME 9516-9517 
 
90/. NATH, LINGARAJ. Không phải cái gì bác sĩ cũng biết / Lingaraj Nath; 

Khánh Trang dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 207tr.; 20cm. - (Y học & 
Sức khoẻ) 

Tên sách tiếng Anh: Doctors don't know everything 
Tóm tắt: Đề cập đến các vấn đề liên quan đến sức khoẻ của con người, từ tinh 

thần, cảm xúc, tình yêu, tình bạn... đến sức khoẻ thể chất, tri thức, hệ thống y tế, cơ 
thể phụ nữ, giấc ngủ, lão hoá, hệ miễn dịch, sổ theo dõi sức khoẻ cá nhân, thực phẩm 
ta hấp thu vào cơ thể, lối sống yoga đến việc chọn lọc kiến thức về y học sức khoẻ 
giúp con người làm chủ được phần nào sức khoẻ của chính mình. 

+ Môn loại: 613 / KH455PH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64121 
- Phòng Mượn: ME 9544-9545 
 
91/. RESTAK, RICHARD. Tăng cường trí nhớ, phòng bệnh Alzheimer/ Richard 

Restak; Mai Chí Trung dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2025. - 266tr.; 20cm.     
(Y học & Sức khoẻ) 

Tóm tắt: Gồm những mẹo và kỹ thuật hữu ích cho những ai muốn củng cố trí 
nhớ, bảo vệ bản thân khỏi các bệnh lý liên quan đến trí nhớ như Alzheimer đồng thời 
giúp nâng cao tư duy của mình. 

+ Môn loại: 616.8 / T116C 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64120 
- Phòng Mượn: ME 9542-9543 
 
92/. DAVIES, BRYONY. Khám phá các phương tiện vận chuyển trên thế giới- 

Tàu thuyền và những phương tiện nổi khác : Dành cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên/ Bryony 
Davies, Catherine Veitch; Maria Brzozowska minh hoạ; Thu Trang dịch. - H.: Nxb. 
Hà Nội, 2024. - 48tr.: Tranh màu; 25cm. - (Tủ sách Bách khoa tri thức) 

Tên sách tiếng Anh: Boats! (and other things that float) 
Tóm tắt: Giới thiệu những con tàu sân bay đồ sộ, những con tàu phá băng cực 

khoẻ, tàu lai mạnh mẽ cho đến những con tàu đánh cá tuyệt vời và nhiều hơn thế 
nữa!. 

+ Môn loại: 623.87 / KH104PH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14329-14330 
 
93/. DAVIES, BRYONY. Khám phá các phương tiện vận chuyển trên thế giới- 

Máy bay và những phương tiện bay khác: Dành cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên / Bryony 
Davies; Maria Brzozowska minh hoạ; Thu Trang dịch. - H.: Nxb. Hà Nội, 2024.   
48tr.: Tranh màu; 25cm. - (Tủ sách Bách khoa tri thức) 

Tên sách tiếng Anh; Planes! (and other things that fly) 
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Tóm tắt: Giới thiệu những chiếc máy bay trực thăng hữu ích, những con tàu vũ 
trụ phóng thẳng vào không gian, những chiếc may bay quân sự lao vun vút nhanh 
hơn cả vận tốc âm thanh và nhiều hơn thế nữa. 

+ Môn loại: 629.133 / KH104PH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14331-14332 
 
94/. DAVIES, BRYONY. Khám phá các phương tiện vận chuyển trên thế giới- 

Xe tải và các loại phương tiện có bánh khác: Dành cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên/ Bryony 
Davies, Maria Brzozowska minh hoạ; Thu Trang dịch. - H.: Nxb. Hà Nội, 2024.  
48tr.: Tranh màu; 25cm. - (Tủ sách bách khoa tri thức) 

Tên sách tiếng Anh: Truck! (and other things with wheels) 
Tóm tắt: Giới thiệu những chiếc xe hơi phóng vù vù, những chiếc xe ben khổng 

lồ to bằng cả toà nhà cho đến những chiếc xe tải gắn đèn neon đầy màu sắc, bạn sẽ 
được chiêm ngưỡng rất nhiều loại phương tiện có bánh trong sách này. 

+ Môn loại: 629.223 / KH104PH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14327-14328 
 
95/. KANANI, SHEILA. Nghề Phi hành gia và những công việc khám phá vũ 

trụ khác / Sheila Kanani, Sol Linero; Phương Hạ dịch. - H.: Văn học, 2024. - 38tr.: 
Tranh màu; 29cm. - (Khám phá những nghề nghiệp thú vị) 

Tên sách tiếng Anh: How to be doctor and other space jobs 
Tóm tắt: Giới thiệu những công việc thú vị trong ngành vũ trụ, về lịch sử khám 

phá không gian và nhiều thông tin bổ ích khác như kĩ sư tàu vũ trụ, nhà khoa học tìm 
kiếm những hành tinh mới mà con người có thể sinh sống trong tương lai. 

+ Môn loại: 629.45 / NGH250PH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14283-14284 
 
96/. TRẦN THỊ THANH LIÊM. Kỹ thuật trồng các loại cây hương thảo / Biên 

soạn: Trần Thị Thanh Liêm, Trương Ngọc Quỳnh. - H.: Hồng Đức, 2025. - 130tr.; 
21cm. - (Nông nghiệp xanh, sạch) 

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về một số loài cây hương thảo như: Loài Oải 
hương, loài Bách lý hương, loài Bạc hà, cây Húng, Kinh giới... Ngoài ra, sách còn 
hướng dẫn kỹ thuật trồng hương thảo tại nhà. 

+ Môn loại: 633.8 / K600TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64126 
- Phòng Mượn: MF 4226-4227 
 
97/. FRENCH, JESS. Nghề Bác sĩ thú y và những công việc liên quan đến động 

vật / Jess French, Sol Linero; Hà Như Hoa dịch. - H.: Văn học, 2024. - 32tr.: Tranh 
màu; 29cm. - (Khám phá những nghề nghiệp thú vị) 

Tên sách tiếng Anh: How to be a vet and other animal jobs 
Tóm tắt: Giới thiệu về lịch sử ngành thú y, những công việc khác nhau liên 

quan đến động vật để bạn lựa chọn, từ làm bác sĩ thú y hay nhà vật lý trị liệu cho 
động vật, đến việc giúp đỡ, hỗ trợ các loài động vật trong tự nhiên. 

+ Môn loại: 636.089 / NGH250B 
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- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14287-14288 
 
98/. NGUYỄN HÙNG NGUYỆT. Một số bệnh thường gặp ở trâu bò và biện 

pháp khắc phục / Nguyễn Hùng Nguyệt biên soạn. - H.: Hồng Đức, 2025. - 215tr.; 
21cm. - (Nông nghiệp xanh, sạch) 

Tóm tắt: Giới thiệu đặc điểm chung, sự phân bố bệnh, nguyên nhân bệnh, dịch 
tễ học, triệu chứng bệnh và cách điều trị một số loại bệnh thường gặp ở trâu và bò, 
như: Bệnh nhiệt thán, bệnh xoắn khuẩn, bệnh sảy thai truyền nhiễm... 

+ Môn loại: 636.2 / M458S 
- Phòng Mượn: MF 4236-4237 
 
99/. VŨ THUỲ AN. Kỹ thuật nuôi lợn khoa học, an toàn và hiệu quả / Vũ Thuỳ 

An; Đặng Ngọc Anh; Nguyễn Cẩm Tú biên soạn. - H.: Nxb. Hà Nội, 2024. - 184tr.; 
21cm 

Tóm tắt: Khái quát về đặc điểm của lợn; nhu cầu dinh dưỡng của lợn; thiết kế 
chuồng trại, dụng cụ và kiểm soát các điều kiện trong chuồng trại; kỹ thuật chăn nuôi 
trong các giai đoạn phát triển của lợn; kiểm soát dịch bệnh trong chăn nuôi theo 
hướng công nghiệp và các phương pháp tính toán các loại chuồng nuôi trong trang 
trại. 

+ Môn loại: 636.4 / K600TH 
- Phòng Mượn: MF 4228-4229 
 
100/. NGUYỄN HÙNG NGUYỆT. Kỹ thuật nuôi gà, ngan, vịt / Nguyễn Hùng 

Nguyệt. - H.: Nxb. Hà Nội, 2024. - 201tr.; 21cm 
Tóm tắt: Trình bày một số đặc điểm sinh học của gà, ngan, vịt; giống, loại hình 

và phương thức nuôi; kỹ thuật xây dựng chuồng trại, dụng cụ và vệ sinh sát trùng 
trước khi nuôi; giới thiệu tiêu chuẩn và kỹ thuật khi nuôi gà, ngan, vịt. 

+ Môn loại: 636.5 / K600TH 
- Phòng Mượn: MF 4234-4235 
 
101/. VŨ THUỲ AN. Kỹ thuật nuôi gà thịt khoa học, an toàn và hiệu quả / Vũ 

Thuỳ An biên soạn. - H.: Nxb. Hà Nội, 2024. - 224tr.; 21cm 
Tóm tắt: Giới thiệu các loại giống gà; kỹ thuật phối hợp và chế biến thức ăn 

hiệu quả cho gà thịt; thiết kế chuồng trại và bảo vệ môi trường trong chăn nuôi gà 
thịt; kỹ thuật úm gà con hướng thịt chất lượng cao. 

+ Môn loại: 636.5 / K600TH 
- Phòng Mượn: MF 4232-4233 
 
102/. HOÀNG KIM. Kỹ thuật nuôi vịt khoa học an toàn và hiệu quả / Hoàng 

Kim. - H.: Nxb. Hà Nội, 2024. - 200tr.; 21cm 
Tóm tắt: Trình bày thành phần, sản xuất và nhu cầu dinh dưỡng trong khẩu 

phần thức ăn xanh an toàn; quản lý chăn nuôi an toàn, hiệu quả vịt đẻ; kỹ thuật mới 
sản xuất vịt an toàn; xây dựng hệ thống an toàn sinh học của trại vịt đẻ. 

+ Môn loại: 636.5 / K600TH 
- Phòng Mượn: MF 4230-4231 
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103/. BẾP ĐƠN. Một ngày cùng Chef - Cuộc sống của người tạo ra hương vị: 
Tạp bút / Bếp Đơn. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 358tr.: Tranh vẽ; 23cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những công việc thú vị nhưng cũng không kém phần vất vả 
của một người đầu bếp: đi chợ; vào bếp; một vài điều trước khi nấu nướng; bàn về 
kỹ thuật nấu nướng; chuẩn bị nấu; phương pháp chế biến; phục vụ khách; kết thúc 
một ngày phục vụ; bếp trong vận hành nhà hàng. 

+ Môn loại: 641.5 / M458NG 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22701 
- Phòng Mượn: MD 10436-10437 
 
104/. BA HÀM HÀM. Bài học của "Ông bố Silicon": 10 phương pháp phát triển 

tư duy cho trẻ của kỹ sư phần mềm / Ba Hàm Hàm; Trần Quỳnh Hương dịch. - H.: 
Dân Trí, 2024. - 363tr.; 21cm 

Tên thật của tác giả: Triệu Hạo Tường 
Tóm tắt: Gồm 10 chủ đề với 66 bài viết giới thiệu phương pháp phát triển năng 

lực tư duy cho trẻ thông qua các hoạt động tương tác giữa cha mẹ và con, các bản đồ 
tư duy và cách vận dụng phương pháp giáo dục STEAM của Mỹ... 

+ Môn loại: 649 / B103H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64045 
- Phòng Mượn: ME 9526-9527 
 
105/. DOÃN KIẾN LỢI. Người mẹ tốt hơn là người thầy tốt / Doãn Kiến Lợi; 

Trần Quỳnh Hương dịch. - Tái bản, in lần 5. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 2 tập; 
24cm 

T.1. - 594tr. 
Tóm tắt: Đưa ra những nguyên tắc giáo dục gia đình hoàn toàn mới giúp các 

bậc cha mẹ có cái nhìn toàn diện về quá trình trưởng thành của trẻ, trong việc trao 
đổi những việc thường ngày giữa mẹ và con gái như: Làm thế nào để nâng cao chất 
lượng cho tình yêu, biến học tập thành chuyện nhẹ nhàng, giáo dục phẩm chất đạo 
đức cần thiết cho cả cuộc đời, tạo thói quen học tập tốt... 

+ Môn loại: 649. / NG558M 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22676 
- Phòng Mượn: ME 9518-9519 
 
106/. DOÃN KIẾN LỢI. Người mẹ tốt hơn là người thầy tốt / Doãn Kiến Lợi; 

Lục Bích dịch. - Tái bản, in lần 4. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 2 tập; 24cm 
T.2: Trẻ tự do là trẻ tự giác nhất. - 467tr. 
Tóm tắt: Tập hợp các bức thư độc giả gửi tới tác giả để tâm sự và đặt ra các câu 

hỏi nhờ tư vấn về giáo dục gia đình, giáo dục trường học, giáo dục xã hội hay những 
vấn đề về tâm sinh lí và giáo dục giới tính. Từ đó, giúp các bậc phụ huynh có thêm 
những kiến thức tham khảo khi nuôi dạy con. 

+ Môn loại: 649 / NG558M 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22677 
- Phòng Mượn: ME 9520-9521 
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107/. PARK, SOYOUNG. Kỹ năng quản lý tài chính đầu đời cho trẻ - Kiếm tiền 
thông minh, tiêu tiền đúng cách - Hai anh em thông minh tiếp cận thị trường: Dành 
cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên / Soyoung Park; Marusha Belle minh hoạ; Phạm Hoàng 
Kiên dịch. - H.: Nxb. Hà Nội, 2024. - 35tr.: Tranh màu; 21x24cm. - (Tủ sách Cùng 
con trưởng thành) 

Tên sách tiếng Anh: Smile economic storytelling - Wise brothers go to the 
market 

Tóm tắt: Sách viết một cách giản dị, dễ hiểu dưới dạng truyện kể và phỏng vấn, 
kèm theo tranh minh hoạ ngộ ngĩnh, hài hước; giúp tạo lập nền tảng vững chắc cho 
các em trên con đường thấu hiểu giá trị của tiền bạc, biết cách tiêu tiền và kiếm tiền 
phù hợp, đảm bảo một tương lai hạnh phúc không chỉ cho bản thân mà còn cho xã 
hội và cộng đồng. 

+ Môn loại: 649 / K600N 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14335-14336 
 
108/. GEUNGI HWANG. Kỹ năng quản lý tài chính đầu đời cho trẻ - Kiếm tiền 

thông minh, tiêu tiền đúng cách - Hành trình đầu tư chứng khoán của Pipi: Dành cho 
trẻ em từ 6 tuổi trở lên / Geungi Hwang; Anstasia Zababashkina minh hoạ; Phạm 
Hoàng Kiên dịch. - H.: Nxb. Hà Nội, 2024. - 35tr.: Tranh màu; 21x24cm. - (Tủ sách 
Cùng con trưởng thành) 

Tên sách tiêng Anh: Smile economic storytelling - Round and round goes Pipi's 
stock 

Tóm tắt: Sách viết một cách giản dị, dễ hiểu dưới dạng truyện kể và phỏng vấn, 
kèm theo tranh minh hoạ ngộ ngĩnh, hài hước; giúp tạo lập nền tảng vững chắc cho 
các em trên con đường thấu hiểu giá trị của tiền bạc, biết cách tiêu tiền và kiếm tiền 
phù hợp, đảm bảo một tương lai hạnh phúc không chỉ cho bản thân mà còn cho xã 
hội và cộng đồng. 

+ Môn loại: 649 / K600N 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14333-14334 
 
109/. SOYOUNG PARK. Kỹ năng quản lý tài chính đầu đời cho trẻ - Kiếm tiền 

thông minh, tiêu tiền đúng cách - Hiểu về ngân hàng, bước đầu tiên để trở nên giàu 
có: Dành cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên / Soyoung Park, Juan Bjuan Oliver minh hoạ; 
Phạm Hoàng Kiên dịch. - H.: Nxb. Hà Nội, 2024. - 35tr.: Tranh màu; 21x24cm. - (Tủ 
sách Cùng con trưởng thành) 

Tên sách tiếng Anh: Smile economic storytelling - Bank, first step to being rich 
Tóm tắt: Sách viết một cách giản dị, dễ hiểu dưới dạng truyện kể và phỏng vấn, 

kèm theo tranh minh hoạ ngộ ngĩnh, hài hước; giúp tạo lập nền tảng vững chắc cho 
các em trên con đường thấu hiểu giá trị của tiền bạc, biết cách tiêu tiền và kiếm tiền 
phù hợp, đảm bảo một tương lai hạnh phúc không chỉ cho bản thân mà còn cho xã 
hội và cộng đồng. 

+ Môn loại: 649 / K600N 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14337-14338 
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110/. GEUNGI HWANG. Kỹ năng quản lý tài chính đầu đời cho trẻ - Kiếm tiền 
thông minh, tiêu tiền đúng cách - Người giàu trở nên giàu có như thế nào? / Geungi 
Hwang; Dina Usmandi minh hoạ; Phạm Hoàng Kiên dịch. - H.: Nxb. Hà Nội, 2024.  
35tr.: Tranh màu; 21x24cm. - (Tủ sách Cùng con trưởng thành) 

Tên sách tiếng Anh: Smile economic storytelling - How did the wealthy become 
wealthy? 

Tóm tắt: Sách viết một cách giản dị, dễ hiểu dưới dạng truyện kể và phỏng vấn, 
kèm theo tranh minh hoạ ngộ ngĩnh, hài hước; giúp tạo lập nền tảng vững chắc cho 
các em trên con đường thấu hiểu giá trị của tiền bạc, biết cách tiêu tiền và kiếm tiền 
phù hợp, đảm bảo một tương lai hạnh phúc không chỉ cho bản thân mà còn cho xã 
hội và cộng đồng. 

+ Môn loại: 649 / K600N 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14343-14344 
 
111/. HYUNJOON SHIN. Kỹ năng quản lý tài chính đầu đời cho trẻ - Kiếm tiền 

thông minh, tiêu tiền đúng cách - Những cách tiêu tiền thông minh: Dành cho trẻ em 
từ 6 tuổi trở lên / Hyunjoon Shin; Ksenia Zababashkina minh hoạ; Phạm Hoàng Kiên 
dịch. - H.: Nxb. Hà Nội, 2024. - 31tr.: Tranh màu; 214x24cm. - (Tủ sách Cùng con 
trưởng thành) 

Tên sách tiếng Anh: Smile conomic storytelling - Smart ways to use money 
Tóm tắt: Sách viết một cách giản dị, dễ hiểu dưới dạng truyện kể và phỏng vấn, 

kèm theo tranh minh hoạ ngộ ngĩnh, hài hước; giúp tạo lập nền tảng vững chắc cho 
các em trên con đường thấu hiểu giá trị của tiền bạc, biết cách tiêu tiền và kiếm tiền 
phù hợp, đảm bảo một tương lai hạnh phúc không chỉ cho bản thân mà còn cho xã 
hội và cộng đồng. 

+ Môn loại: 649 / K600N 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14341-14342 
 
112/. HAERIN KIM. Kỹ năng quản lý tài chính đầu đời cho trẻ - Kiếm tiền 

thông minh, tiêu tiền đúng cách - Tiền là gì nhỉ? : Dành cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên / 
Haerin Kim; Anna Gantimurova minh hoạ; Phạm Hoàng Kiên dịch. - H.: Nxb. Hà 
Nội, 2024. - 35tr.: Tranh màu; 19x24cm. - (Tủ sách Cùng con trưởng thành) 

Tên sách tiếng Anh: Smile conomic storytelling - Money, what's that? 
Tóm tắt: Sách viết một cách giản dị, dễ hiểu dưới dạng truyện kể và phỏng vấn, 

kèm theo tranh minh hoạ ngộ ngĩnh, hài hước; giúp tạo lập nền tảng vững chắc cho 
các em trên con đường thấu hiểu giá trị của tiền bạc, biết cách tiêu tiền và kiếm tiền 
phù hợp, đảm bảo một tương lai hạnh phúc không chỉ cho bản thân mà còn cho xã 
hội và cộng đồng. 

+ Môn loại: 649 / K600N 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14339-14340 
 
113/. WARD, SALLY. Cùng con học nói / Sally Ward; Nguyễn Tuấn Anh dịch; 

Phạm Thị Hoài Anh hiệu đính. - Tái bản in lần 5. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2024.  
458tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Baby talk 
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Tóm tắt: Hướng dẫn cha mẹ phát triển ngôn ngữ và trí tuệ cho trẻ từ 0 đến 4 
tuổi thông qua chương trình "Trẻ học nói". Cung cấp lộ trình chi tiết theo từng tháng 
tuổi, kết hợp giữa lý thuyết về các cột mốc phát triển với các hoạt động chơi đùa thực 
tế nhằm kích thích giao tiếp và tư duy. Đồng thời, chia sẻ các dấu hiệu nhận biết sớm 
tình trạng chậm nói và giải đáp thắc mắc giúp cha mẹ tự tin đồng hành cùng con trong 
"giai đoạn vàng" đầu đời. 

+ Môn loại: 649 / C513C 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64044 
- Phòng Mượn: ME 9524-9525 
 
114/. NGUYỄN HỮU THĂNG. Cẩm nang thành công trong công việc: Sách 

tham khảo / Nguyễn Hữu Thăng biên soạn. - H.: Quân đội nhân dân, 2023. - 175tr.; 
21cm 

Tóm tắt: Đưa ra phương pháp làm việc khoa học, đem lại hiệu quả; cách ứng 
xử với công việc, với cấp trên, với đồng nghiệp, kinh nghiệm để luôn yêu thích và 
đam mê công việc. 

+ Môn loại: 650.1 / C120N 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63994 
- Phòng Mượn: MA 29145-29146 
 
115/. Công cụ của những người khổng lồ: Chiến lược, lộ trình, và thói quen của 

các tỷ phú, các thần tượng và những nhà thực hành đẳng cấp thế giới / Timothy 
Ferriss; Dịch: Nguyễn Thuỵ Diễm,...; Hoàng Ly hiệu đính. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. 
Trẻ, 2024. - 811tr.; 23cm 

Tên sách tiếng Anh: Tools of titans: The tactics, routines, and habits of 
billionaires, icons, and world-class performers 

Tóm tắt: Tổng hợp những thói quen, chiến thuật và lời khuyên thực tế từ hơn 
200 nhân vật kiệt xuất trên thế giới về ba phần chính: sức khoẻ, giàu có và thông thái. 

+ Môn loại: 650.1 / C455C 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22669 
- Phòng Mượn: MA 29110 
 
116/. NGUYỄN ANH DŨNG. Dám thất bại: Để thành công và tạo nên những 

giá trị vĩ đại / Nguyễn Anh Dũng. - H.: Dân Trí, 2024. - 206tr.; 20cm 
Tóm tắt: Thông qua những câu chuyện, những trải nghiệm cá nhân và những 

lời khuyên sâu sắc từ những người đã từng gặp và vượt qua thất bại, giúp bạn học 
được cách thức để đối mặt với thất bại là chìa khoá mở ra cánh cửa thành công trong 
cuộc sống. 

+ Môn loại: 650.1 / D104TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63993 
- Phòng Mượn: MA 29141-29142 
 
117/. COLLINS, JIM. Từ tốt đến vĩ đại: Tại sao một số công ty đạt bước nhảy 

vọt... còn các công ty khác thì không? / Jim Collins; Trần Thị Ngân Tuyến dịch. - In 
lần thứ 44. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2025. - 483tr.; 21cm 
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Tóm tắt: Đưa ra những thông điệp có thể đạt được sự quản lí vĩ đại trong ngành 
quản trị kinh doanh và làm rõ thêm mọi khía cạnh trong việc xây dựng và thực thi 
chiến lược quản trị. 

+ Môn loại: 658.4 / T550T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64006 
- Phòng Mượn: MA 29169-29170 
 
118/. INAMORI KAZUO. Quản trị Inamori - Mỗi nhân viên đều đóng vai trò 

chính / Inamori Kazuo; Nguyễn Đỗ An Nhiên dịch. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh: 
Nxb. Trẻ, 2024. - 207tr.; 21cm 

Tên sách phiên âm tiếng Nhật: Amoeba keiei 
Tóm tắt: Trình bày một hệ thống quản lý độc đáo nhằm biến mọi nhân viên 

thành người làm chủ thông qua việc chia nhỏ tổ chức thành các đơn vị kinh doanh 
độc lập gọi là Amoeba. 

+ Môn loại: 658.4 / QU105TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64027 
- Phòng Mượn: MA 29199-29200 
 
119/. KRUSE, KEVIN. Lãnh đạo giỏi cần chi quy tắc: Cách chuyển đổi đội ngũ 

và doanh nghiệp / Kevin Kruse; Tú Lan dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024.  
294tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu bí quyết trở thành người sếp mà mọi nhân viên đều muốn 
làm việc cùng và một quản lý làm việc hiệu quả mà mọi CEO đều muốn thuê - mà 
không dính phải thị phi công sở, bị căng thẳng hay phải nhốt mình hàng giờ liền trong 
văn phòng; hướng dẫn các nhà lãnh đạo đạt đến những tầm cao mới của sự thành 
công thông qua những quy tắc về cách chuyển đổi đội ngũ và doanh nghiệp. 

+ Môn loại: 658.4 / L107Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63995 
- Phòng Mượn: MA 29147-29148 
 
120/. GOLDFAYN, ALEX. 5 phút chốt đơn / Alex Goldfayn; Trần Trọng Hải 

Minh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 317tr.; 21cm 
Tóm tắt: Giới thiệu hệ thống hành động 5 phút chốt đơn giúp những người 

thuyết trình, bán hàng truyền tải được đầy đủ những nội dung cần thiết trong khoảng 
thời gian 5 phút để triển khai hệ thống 16 giao tiếp đơn giản và nhanh như chớp làm 
tăng bền vững doanh số bán hàng, thành công hơn trong công việc. 

+ Môn loại: 658.85 / N114PH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64031 
- Phòng Mượn: MA 29207-29208 
 
121/. SINGER, BLAIR. Những chú chó bán hàng: Làm bùng nổ thu nhập mà 

không cần chiến lược tấn công / Blair Singer; Xuân Quỳnh dịch. - In lần thứ 10. - Tp. 
Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 351tr.; 20cm 

Tóm tắt: Trình bày những bí quyết và kỹ năng bán hàng hay nhất, từ những kỹ 
năng về tinh thần đến cảm xúc của nhiều kiểu người bán hàng trên thế giới, nhằm 
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giúp bạn có thể phát huy tài năng bẩm sinh của mình và trở thành người dẫn đầu 
trong lĩnh vực bán hàng. 

+ Môn loại: 658.85 / NH556CH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64094 
- Phòng Mượn: MA 29245-29246 
 
122/. GOLDFAYN, ALEX. Tâm lý học tích cực trong bán hàng: Tăng tự tin, 

tăng doanh số và thêm hạnh phúc = Selling boldly / Alex Goldfayn; Huy Minh dịch.  
Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 318tr.; 21cm 

Tóm tắt: Đưa ra các ý tưởng, chiến lược và chiến thuật sáng tạo khiến khách 
hàng mua hàng theo cách của bạn; tìm hiểu tâm lý khách hàng để làm tăng tự tin, 
tăng doanh số bán hàng nhờ 10 cách thay đổi tư duy quan trọng, phát triển tư duy 
mạnh dặn bán hàng, từ tư duy đến chiêu thức, hành động làm tăng trưởng doanh số 
hiệu quả. 

+ Môn loại: 658.85 / T120L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64088 
- Phòng Mượn: MA 29239-29240 

 
700. NGHỆ THUẬT; MỸ THUẬT & NGHỆ THUẬT TRANG TRÍ 

 
123/. HU YUANYUAN. 140++ trò chơi thần kỳ, phát triển trí não toàn diện cho 

trẻ 3-9 tuổi - Nhanh tay nhanh mắt: Dành cho trẻ em từ 3-9 tuổi / Hu Yuanyuan; Hà 
Giang dịch. - H.: Nxb. Hà Nội, 2024. - 124tr.: Tranh màu; 24cm. - (Tủ sách Sáng 
tạo) 

Tóm tắt: Gồm hơn 140 trò chơi thần kỳ, phát triển trí não toàn diện cho trẻ 3-9 
tuổi hội tụ những yếu tố trên, giúp trẻ vừa học vừa chơi không biết chán để khai mở 
hết các tiềm năng của bản thân. 

+ Môn loại: 793.73 / M458TR 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14371-14372 
 
124/. Rèn trí thông minh: Dành cho độ tuổi 3+ / Catmint Books. - Tp. Hồ Chí 

Minh: Nxb. Trẻ, 2025. - Tranh màu. - 26cm 
Tên sách tiếng Anh: 101 never bored activity book 
T.1. - 32tr. 
Tóm tắt: Bộ sách đem đến cho bé một hành trình vừa học vừa chơi đầy lý thú 

giúp bé rèn trí thông minh được minh hoạ dưới các trò chơi thú vị và vui nhộn. 
+ Môn loại: 793.73 / R203TR 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14297-14298 
 
125/. Rèn trí thông minh: Dành cho độ tuổi 3+ / Catmint Books. - Tp. Hồ Chí 

Minh: Nxb. Trẻ, 2025. - Tranh màu. - 26cm 
Tên sách tiếng Anh: 101 never bored activity book 
T.2. - 32tr. 
Tóm tắt: Bộ sách đem đến cho bé một hành trình vừa học vừa chơi đầy lý thú 

giúp bé rèn trí thông minh được minh hoạ dưới các trò chơi thú vị và vui nhộn. 
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+ Môn loại: 793.73 / R203TR 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14299-14300 
 
126/. Rèn trí thông minh: Dành cho độ tuổi 3+ / Catmint Books. - Tp. Hồ Chí 

Minh: Nxb. Trẻ, 2025. - Tranh màu. - 26cm 
Tên sách tiếng Anh: 101 never bored activity book 
T.3. - 32tr. 
Tóm tắt: Bộ sách đem đến cho bé một hành trình vừa học vừa chơi đầy lý thú 

giúp bé rèn trí thông minh được minh hoạ dưới các trò chơi thú vị và vui nhộn. 
+ Môn loại: 793.73 / R203TR 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14301-14302 
 
127/. ĐỖ CAO. Câu đố luyện trí thông minh / Đỗ Cao sưu tầm, biên soạn. - H.: 

Hồng Đức, 2025. - 98tr.; 21cm 
Tóm tắt: Giới thiệu các câu đố giúp các bé rèn trí thông minh, kèm theo lời giải 

về các chủ đề: tự nhiên và thiên nhiên, loài vật, các loài củ, quả, các loài hoa, các loại 
bánh, địa danh, dụng cụ học tập, các danh nhân, chữ nghĩa, về con người, các đồ vật, 
về công việc. 

+ Môn loại: 793.735 / C125Đ 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14467-14468 
 
128/. ĐỖ CAO. Câu đố nhân vật lịch sử, địa danh / Đỗ Cao sưu tầm, biên soạn.  

H.: Hồng Đức, 2025. - 99tr.; 21cm 
Tóm tắt: Cung cấp những hiểu biết về những nhân vật lịch sử, tài đức của các 

danh nhân văn hoá, những địa danh của Việt Nam, phản ánh chân thật cuộc sống 
người dân qua các thời đại về tinh thần lẫn vật chất của họ. 

+ Môn loại: 793.735 / C125Đ 
- Phòng Mượn: MG 12213-12214 
 
129/. RAMUS HOÀI NAM. Câu đố thử thách trí tuệ / Ramus Hoài Nam biên 

soạn. - H.: Hồng Đức, 2025. - 99tr.; 21cm 
Tóm tắt: Giới thiệu các câu đố giúp các bé rèn trí thông minh, kèm theo lời giải 

về các chủ đề: tự nhiên và thiên nhiên, loài vật, các loài củ, quả, các loài hoa, các loại 
bánh, địa danh, dụng cụ học tập, các danh nhân, chữ nghĩa, về con người, các đồ vật, 
về công việc. 

+ Môn loại: 793.735 / C125Đ 
- Phòng Mượn: MG 12215-12216 
 
130/. Câu đố về các loài vật / Quang Minh sưu tầm, tuyển chọn. - H.: Tri thức, 

2025. - 107tr.; 21cm 
+ Môn loại: 793.735 / C125Đ 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14465-14466 
 
131/. QUANG MINH. Câu đố về cỏ cây, hoa lá / Quang Minh sưu tầm, tuyển 

chọn. - H.: Tri thức, 2025. - 111tr.; 21cm 
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Tóm tắt: Giới thiệu 453 câu đố cùng lời giải đáp theo từng chủ đề về cỏ, cây, 
hoa lá. 

+ Môn loại: 793.735 / C125Đ 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14463-14464 
 
132/. Dạy trẻ tập bơi và cách phòng, chống đuối nước cho trẻ em / Usborne 

Parent's guides; Lộc Diệu Linh dịch. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 103tr.: Ảnh, 
tranh màu; 27cm 

Tên sách tiếng Anh: Teach your child to swim 
Tóm tắt: Trình bày các kiến thức cơ bản về hướng dẫn cho trẻ tập bơi lội, cách 

thiết kế các hoạt động vui chơi dưới nước, nhận diện các dấu hiệu nguy hiểm khi bơi 
lội để phòng tránh các tai nạn liên quan đến đuối nước. 

+ Môn loại: 797.207 / D112TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22629 
- Phòng Mượn: MG 12118-12119 

 
810. VĂN HỌC MỸ 

 
133/. LEAN, HEATHER. Thế giới ta hằng mơ: Dành cho trẻ em từ 6 tuổi trở 

lên / Heather Lean, Leigha Huggins; Thành Đạt dịch; Shrawani Bose, Claudia 
Voglhuber, Yorris Handoko,... minh hoạ. - H.: Nxb. Hà Nội, 2024. - 55tr.: Tranh 
màu; 26cm. - (Tủ sách Cùng con trưởng thành) 

+ Môn loại: 811 / TH250GI 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17451-17452 
 
134/. PERCIVAL, TOM. Đôi cánh diệu kỳ / Tom Percival; Bắc Hà dịch. - Tp. 

Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 32tr.: Tranh màu; 26cm. - (Cùng em khám phá cảm 
xúc) 

Tên sách tiếng Anh: Perfectly norman: A big bright feelings book 
+ Môn loại: 813 / Đ452C 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17471-17472 
 
135/. PERCIVAL, TOM. Giải cứu sinh nhật / Tom Percival; Bắc Hà dịch. - Tp. 

Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 32tr.: Tranh màu; 26cm. - (Cùng em khám phá cảm 
xúc) 

Tên sách tiếng Anh: Bea's bad day: A big bright feelings book 
+ Môn loại: 813 / GI-103C 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17461-17462 
 
136/. PERCIVAL, TOM. Khi thế giới đảo lộn / Tom Percival; Bắc Hà dịch.    

Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 32tr.: Tranh màu; 26cm. - (Cùng em khám phá 
cảm xúc) 

Tên sách tiếng Anh: Tilda tries again: A big bright feelings book 
+ Môn loại: 813 / KH300TH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17465-17466 
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137/. PERCIVAL, TOM. Lỡ nói dối mất rồi / Tom Percival; Bắc Hà dịch. - Tp. 

Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 32tr.: Tranh màu; 26cm. - (Cùng em khám phá cảm 
xúc) 

Tên sách tiếng Anh: Finn's little fibs: A big bright feelings book 
+ Môn loại: 813 / L460N 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17463-17464 
 
138/. CAPOZZI, SUZY. Mình thật có ích = I am helpful: Dành chó lứa tuổi 6+/ 

Suzy Capozzi lời; Eren Unten minh hoạ; Vân Anh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. 
Trẻ, 2024. - 32tr.: Tranh màu; 23cm. - (Năng lượng tích cực cho bé) 

+ Môn loại: 813 / M312TH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17569-17570 
 
139/. CAPOZZI, SUZY. Mình thật dũng cảm = I am brave: Dành chó lứa tuổi 

6+ / Suzy Capozzi lời; Eren Unten minh hoạ; Vân Anh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: 
Nxb. Trẻ, 2024. - 32tr.: Tranh màu; 23cm. - (Năng lượng tích cực cho bé) 

+ Môn loại: 813 / M312TH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17565-17566 
 
140/. CAPOZZI, SUZY. Mình thật mạnh mẽ = I am strong: Dành chó lứa tuổi 

6+ / Suzy Capozzi lời; Eren Unten minh hoạ; Vân Anh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: 
Nxb. Trẻ, 2024. - 32tr.: Tranh màu; 23cm. - (Năng lượng tích cực cho bé) 

+ Môn loại: 813 / M312TH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17563-17564 
 
141/. CAPOZZI, SUZY. Mình thật thông minh = I am smart: Dành cho lứa tuổi 

6+ / Suzy Capozzi, Eren Unten; Vân Anh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2025.  
32tr.: Tranh màu; 23cm. - (Năng lượng tích cực cho bé) 

+ Môn loại: 813 / M312TH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17573-17574 
 
142/. CAPOZZI, SUZY. Mình thật tốt bụng = I am kind: Dành cho lứa tuổi 6+/ 

Suzy Capozzi, Eren Unten; Vân Anh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024.     
32tr.: Tranh màu; 23cm. - (Năng lượng tích cực cho bé) 

+ Môn loại: 813 / M312TH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17571-17572 
 
143/. CAPOZZI, SUZY. Mình thấy biết ơn = I am thankful: Dành chó lứa tuổi 

6+ / Suzy Capozzi lời; Eren Unten minh hoạ; Vân Anh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: 
Nxb. Trẻ, 2024. - 32tr.: Tranh màu; 23cm. - (Năng lượng tích cực cho bé) 

+ Môn loại: 813 / M312TH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17567-17568 
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144/. PERCIVAL, TOM. Một lần biến thành hổ / Tom Percival; Bắc Hà dịch.  
Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 32tr.: Tranh màu; 26cm. - (Cùng em khám phá 
cảm xúc) 

Tên sách tiếng Anh: Ravi's roar: a big bright feelings book 
+ Môn loại: 813 / M458L 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17459-17460 
 
145/. PERCIVAL, TOM. Nào mình cùng kết bạn / Tom Percival; Bắc Hà dịch.  

Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 32tr.: Tranh màu; 26cm. - (Cùng em khám phá 
cảm xúc) 

Tên sách tiếng Anh: Meesha makes friends: A big bright feelings 
+ Môn loại: 813 / N108M 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17473-17474 
 
146/. PERCIVAL, TOM. Nỗi lo của bé / Tom Percival; Bắc Hà dịch. - Tp. Hồ 

Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 32tr.: Tranh màu; 26cm. - (Cùng em khám phá cảm xúc) 
Tên sách tiếng Anh: Ruby's worry: A big bright feelings 
+ Môn loại: 813 / N452L 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17469-17470 
 
147/. PERCIVAL, TOM. Quái vật màu xanh / Tom Percival; Bắc Hà dịch. - Tp. 

Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 32tr.: Tranh màu; 26cm. - (Cùng em khám phá cảm 
xúc) 

Tên sách tiếng Anh: Milo's monster: A big bright feelings book 
+ Môn loại: 813 / QU103V 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17467-17468 
 
148/. GRISHAM, JOHN. Tội lỗi và khoan dung: Tiểu thuyết / John Grisham; 

Hà Hoài Thu dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 685tr.; 20cm 
Tên sách tiếng Anh: A time for mercy 
+ Môn loại: 813 / T452L 
- Phòng Mượn: MN 13199-13200 
 
149/. SILVERA, ADAM. Thời khắc còn lại / Adam Silvera; Serena Dang dịch.  

Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 377tr.; 20cm 
Tên sách tiếng Anh: They both die at the end 
+ Môn loại: 813 / TH462KH 
- Phòng Mượn: MN 13220-13221 

 
820. VĂN HỌC ANH 

 
150/. RITCHIE, ALISON. Gia đình thương yêu - Một ngày của tớ và bà / Alison 

Ritchie lời; Alison Edgson minh hoạ; Thành Đạt dịch. - H.: Nxb. Hà Nội, 2024.   
27tr.: Tranh màu; 25cm. - (Tủ sách Cùng con trưởng thành) 

Tên sách tiếng Anh: Me and my grandma 
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+ Môn loại: 821 / GI-100Đ 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17493-17494 
 
151/. RITCHIE, ALISON. Gia đình thương yêu - Một ngày của tớ và bố / Alison 

Ritchie lời; Alison Edgson minh hoạ; Thành Đạt dịch. - H.: Nxb. Hà Nội, 2024.   
27tr.: Tranh màu; 25cm. - (Tủ sách Cùng con trưởng thành) 

Tên sách tiếng Anh: Me and my dad 
+ Môn loại: 821 / GI-100Đ 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17487-17488 
 
152/. RITCHIE, ALISON. Gia đình thương yêu - Một ngày của tớ và mẹ / Alison 

Ritchie lời; Alison Edgson minh hoạ; Thành Đạt dịch. - H.: Nxb. Hà Nội, 2024.   
27tr.: Tranh màu; 25cm. - (Tủ sách Cùng con trưởng thành) 

Tên sách tiếng Anh: Me and my mum 
+ Môn loại: 821 / GI-100Đ 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17489-17490 
 
153/. RITCHIE, ALISON. Gia đình thương yêu - Một ngày của tớ và ông/ 

Alison Ritchie lời; Alison Edgson minh hoạ; Thành Đạt dịch. - H.: Nxb. Hà Nội, 
2024. - 27tr.: Tranh màu; 25cm. - (Tủ sách Cùng con trưởng thành) 

Tên sách tiếng Anh: Me and my grandad 
+ Môn loại: 821 / GI-100Đ 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17491-17492 
 
154/. DAYNES, KATIE. Chúng ta có thể bảo vệ Trái đất? - Giải cứu cây xanh: 

Dành cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên / Katie Daynes, Róisín Hahessy minh hoạ; Bình 
Nhi dịch. - H.: Nxb. Hà Nội, 2024. - 51tr.: Tranh màu; 24cm. - (Tru sách Bách khoa 
tri thức thức) 

Tên sách tiếng Anh: Can we really help the trees? 
+ Môn loại: 823 / CH513T 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17507-17508 
 
155/. DAYNES, KATIE. Chúng ta có thể bảo vệ Trái đất? - Giải cứu gấu Bắc 

Cực: Dành cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên / Katie Daynes, Róisín Hahessy minh hoạ; 
Bình Nhi dịch. - H.: Nxb. Hà Nội, 2024. - 51tr.: Tranh màu; 24cm. - (Tủ sách Bách 
khoa tri thức) 

Tên sách tiếng Anh: Can we really help the polar bears? 
+ Môn loại: 823 / CH513T 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17505-17506 
 
156/. DAYNES, KATIE. Chúng ta có thể bảo vệ Trái đất? - Giải cứu loài ong: 

Dành cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên / Katie Daynes, Róisín Hahessy minh hoạ; Bình 
Nhi dịch. - H.: Nxb. Hà Nội, 2024. - 51tr.: Tranh màu; 24cm. - (Tủ sách Bách khoa 
tri thức) 

Tên sách tiếng Anh: Can we really help the bees? 
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+ Môn loại: 823 / CH513T 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17503-17504 
 
157/. JONES, ROB LLOYD. Illustrated Classics - Những cuộc phiêu lưu kỳ thú: 

Robin Hood, Gulliver du ký, Moonfleet / Rob Lloyd Jones, Gill Harvey; Minh hoạ: 
Alan Marks, Peter Dennis; Ngọc Anh. - H.: Văn học, 2024. - 193tr.: Tranh vẽ; 19cm 

Tên sách tiếng Anh: Illustrated classics - Robinson crusoe and other stories 
+ Môn loại: 823 / I-309CL 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NA 5651-5652 
 
158/. WARING, GEOFF. Khám phá thế giới cùng mèo Oscar - Âm thanh: Dành 

cho trẻ em từ 3-9 tuổi / Geoff Waring; Thu Trang dịch. - H.: Nxb. Hà Nội, 2024.  
28tr.: Tranh màu; 25x17cm. - (Tủ sách Bách khoa tri thức) 

+ Môn loại: 823 / KH104PH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17497-17498 
 
159/. WARING, GEOFF. Khám phá thế giới cùng mèo Oscar - Các vật liệu 

quanh ta: Dành cho trẻ em từ 3-9 tuổi / Geoff Waring; Thu Trang dịch. - H.: Nxb. Hà 
Nội, 2024. - 28tr.: Tranh màu; 25x17cm. - (Tủ sách Bách khoa tri thức) 

+ Môn loại: 823 / KH104PH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17495-17496 
 
160/. WARING, GEOFF. Khám phá thế giới cùng mèo Oscar - Chuyển động: 

Dành cho trẻ em từ 3-9 tuổi / Geoff Waring; Thu Trang dịch. - H.: Nxb. Hà Nội, 
2024. - 27tr.: Tranh màu; 25x17cm. - (Tủ sách Bách khoa tri thức) 

+ Môn loại: 823 / KH104PH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17499-17500 
 
161/. WARING, GEOFF. Khám phá thế giới cùng mèo Oscar - Sự sinh trưởng: 

Dành cho trẻ em từ 3-9 tuổi / Geoff Waring; Thu Trang dịch. - H.: Nxb. Hà Nội, 
2024. - 28tr.: Tranh màu; 25x17cm. - (Tủ sách Bách khoa tri thức) 

+ Môn loại: 823 / KH104PH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17501-17502 
 
162/. CHAPMAN, JANE. Những câu chuyện đong đầy yêu thương - Nắm chặt 

tay nhau nhé! = With your paw in mine: Dành cho trẻ em từ 3-9 tuổi / Jane Chapman; 
Ngọc Anh dịch. - H.: Văn học, 2024. - 27tr.: Tranh vẽ; 24cm. - (Tủ sách Cùng con 
trưởng thành) 

+ Môn loại: 823 / NH556C 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17511-17512 
 
163/. CHAPMAN, JANE. Những câu chuyện đong đầy yêu thương - Rồi con sẽ 

lớn khôn = Just like you: Dành cho trẻ em từ 3-9 tuổi / Jane Chapman; Ngọc Anh 
dịch. - H.: Văn học, 2024. - 27tr.: Tranh vẽ; 24cm. - (Tủ sách Cùng con trưởng thành) 

+ Môn loại: 823 / NH556C 
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- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17513-17514 
 
164/. CHAPMAN, JANE. Những câu chuyện đong đầy yêu thương - Tình yêu 

bao la, luôn đủ cho hai ta = Love enough for two: Dành cho trẻ em từ 3-9 tuổi / Jane 
Chapman; Ngọc Anh dịch. - H.: Văn học, 2024. - 27tr.: Tranh vẽ; 24cm. - (Tủ sách 
Cùng con trưởng thành) 

+ Môn loại: 823 / NH556C 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17515-17516 
 
165/. CHAPMAN, JANE. Những câu chuyện đong đầy yêu thương - Yêu con 

bằng cả trái tim = I love you with all my heart: Dành cho trẻ em từ 3-9 tuổi / Jane 
Chapman; Ngọc Anh dịch. - H.: Văn học, 2024. - 31tr.: Tranh vẽ; 24cm. - (Tủ sách 
Cùng con trưởng thành) 

+ Môn loại: 823 / NH556C 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17509-17510 
 
166/. CORDEROY, TRACEY. Tiếng gọi yêu thương - Con muốn mẹ cơ = I 

want my mummy: Dành cho trẻ em từ 0-6 tuổi / Tracey Corderoy lời; Alison Edgson 
minh hoạ; Ngọc Anh dịch. - H.: Thanh niên, 2024. - 27tr.: Tranh vẽ; 20x22cm. - (Tủ 
sách: Cùng con trưởng thành) 

+ Môn loại: 823 / T306G 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17517-17518 
 
167/. WAUGH, EVELYN. Suy đồi và sụp đổ = Decline and fall: Tiểu thuyết/ 

Evelyn Waugh; Nguyễn Đức Quang dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024.   
325tr.; 20cm. - (Văn học kinh điển) 

+ Môn loại: 823 / S523Đ 
- Phòng Mượn: MN 13218-13219 

 
830. VĂN HỌC BÀNG CÁC NGÔN NGỮ GIECMANH 

 
168/. GROEN, HENDRIK. Hãy yêu đời đi: Nhật ký bí mật mới của ông Hendrik 

Groen, 85 tuổi = Zolang er leven is. Het nieuwe geheime dagboek van Hendrik 
Groen, 85 jaar / Hendrik Groen; Hester Velmans dịch tiếng Anh; NGHY dịch tiếng 
Việt. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 567tr.; 20cm 

+ Môn loại: 839.31 / H112Y 
- Phòng Mượn: MN 13197-13198 
 
169/. HENDRIK GROEN. Nhật ký bí mật của ông Hendrik Groen, 83¼ tuổi = 

Pogingen iets van het leven te maken, het geheime dagboek van Hendrik Groen 83 
1/4 jaar / Hendrik Groen; Hester Velmans dịch tiếng Anh; NGHY dịch tiếng Việt.  
Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 479tr.; 20cm 

+ Môn loại: 839.31 / NH124K 
- Phòng Mượn: MN 13195-13196 
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170/. JONASSON, JONAS. Bà tóc tím, nhà tiên tri và gã ngốc chống lại tận thế/ 
Jonas Jonasson; Nguyên Hương dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 541tr.; 
20cm 

+ Môn loại: 839.7 / B100T 
- Phòng Mượn: MN 13203-13204 
 
171/. BACKMAN, FREDRIK. Beartown - Thị trấn nhỏ, giấc mơ lớn: Tiểu 

thuyết / Fredrik Backman; Hoàng Anh dịch. - In lần thứ 4. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. 
Trẻ, 2024. - 603tr.; 20cm 

+ Môn loại: 839.7 / B200TH 
- Phòng Mượn: MN 13214-13215 

 
840. VĂN HỌC BẰNG NGÔN NGỮ ROMAN 

 
172/. BÉLINEAU, NATHALIE. Có một công chúa nhỏ: Dành cho lứa tuổi 3+ / 

Nathalie Bélineaulời; Alexis Nesme tranh; Bắc Hà dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. 
Trẻ, 2024. - 29tr.: Tranh màu; 21x21cm. - (Những cuộc phiêu lưu nhỏ) 

Tên sách tiếng Pháp: Coucou petite princesse. Le trésor du pirate 
+ Môn loại: 843 / C400M 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17541-17542 
 
173/. BÉLINEAU, NATHALIE. Chú khủng long khác thường: Dành cho lứa 

tuổi 3+ / Nathalie Bélineau lời; Alexis Nesme tranh; Bắc Hà dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: 
Nxb. Trẻ, 2024. - 31tr.: Tranh màu; 21x21cm. - (Những cuộc phiêu lưu nhỏ) 

+ Môn loại: 843 / CH500KH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17543-17544 
 
174/. BÉLINEAU, NATHALIE. Hiệp sĩ bé dũng cảm: Dành cho lứa tuổi 3+/ 

Nathalie Bélineau lời; Alexis Nesme tranh; Bắc Hà dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. 
Trẻ, 2024. - 31tr.: Tranh màu; 21x21cm. - (Những cuộc phiêu lưu nhỏ) 

Tên sách tiếng Pháp: La licorne magique. Le vaillant petit chevalier! 
+ Môn loại: 843 / H307S 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17545-17546 
 
175/. BÉLINEAU, NATHALIE. Phù thuỷ hạt tiêu: Dàh cho lứa tuổi 3+/ 

Nathalie Bélineau lời; Alexis Nesme tranh; Bắc Hà dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. 
Trẻ, 2024. - 31tr.: Tranh màu; 21x21cm. - (Những cuộc phiêu lưu nhỏ) 

Tên sách tiếng Pháp: Petite Sorcière magique. Marci Père noël! 
+ Môn loại: 843 / PH500TH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17547-17548 
 
176/. BÉLINEAU, NATHALIE. Tiến lên, máy kéo ơi! : Dành cho lứa tuổi 3+/ 

Nathalie Bélineau lời; Alexis Nesme tranh; Bắc Hà dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. 
Trẻ, 2024. - 31tr.: Tranh màu; 21cx21cm. - (Những cuộc phiêu lưu nhỏ) 

Tên sách tiếng Pháp: Pin! Pon! Le camion. En avant, petit tracteur! 
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+ Môn loại: 843 / T305L 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17539-17540 
 
177/. TROYAT, HENRI. Miếng ăn nhà người: Tiểu thuyết / Henri Troyat; Danh 

- Thành DO - HURINVILLE dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2025. - 233tr.; 
20cm 

+ Môn loại: 843 / M306Ă 
- Phòng Mượn: MV 25325-25326 
 
178/. ANNA MỌI. Nọc bướm: Tiểu thuyết / Anna Mọi; Huyền Trang dịch.      

Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2025. - 358tr.; 20cm 
+ Môn loại: 843 / N419B 
- Phòng Mượn: MN 13232-13233 

 
890. VĂN HỌC BẰNG CÁC NGÔN NGỮ KHÁC 

 
179/. BULGACOV, MIKHAIL. Trái tim chó: Tiểu thuyết / Mikhail Bulgacov; 

Đoàn Tử Huyến dịch. - H.: Lao động, 2024. - 205tr.: Ảnh; 21cm 
+ Môn loại: 891.73 / TR103T 
- Phòng Mượn: MN 13224-13225 
 
180/. TÔN LẬP. Thôn quê thay màu áo = The village has changed / Tôn Lập; 

Dương Bột hoạ sĩ; Nguyễn Lê Chi dịch. - H.: Lao động, 2024. - 37tr.: Hình vẽ; 
22x29cm 

+ Môn loại: 895.1 / TH454QU 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17449-17450 
 
181/. CHU HUỆ PHƯƠNG. Cuộc sống tươi đẹp của tớ - Tớ không dễ bị bắt nạt: 

Dành cho trẻ em từ 3-6 tuổi / Chu Huệ Phương lời; Tuyên Hiểu tranh; Lưu Vân dịch.  
H.: Thanh niên, 2024. - 35tr.: Tranh màu; 20cm. - (Tủ sách Cùng con trưởng thành) 

+ Môn loại: 895.1 / C514S 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17561-17562 
 
182/. LƯƠNG ANH. Gia đình thân yêu: Dành cho trẻ em từ 0 - 6 tuổi / Lời: 

Lương Anh; Tranh: Chung Triệu Tuệ; Hà Giang dịch. - H.: Thanh niên, 2024. - 35tr.: 
Tranh màu; 19cm. - (Tủ sách Người kể chuyện) 

+ Môn loại: 895.1 / GI-100Đ 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17603-17604 
 
183/. TRƯƠNG ĐÔNG MAI. Những câu chuyện lý thú về cơ thể người - Gã 

yêu quái xì hơi: Dành cho trẻ em từ 3-9 tuổi / Trương Đông Mai lời; Phòng Làm Việc 
Vũ Thanh tranh; Hà Giang dịch. - H.: Văn học, 2024. - 35tr.: Tranh màu; 21x21cm. 
- (Tủ sách: Cùng con trưởng thành) 

Tóm tắt: Gồm những câu chuyện lý thú về cơ thể người, với lối kể dí dỏm và 
vô cùng sáng tạo, kết hợp với hình minh hoạ sinh động giúp em có thêm những trải 
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nghiệm mới mẻ trong quá trình tiếp nhận tri thức; bồi dưỡng kiến thức về bộ phận 
hay hiện tượng sinh lý của cơ thể người; biết cách giữ gìn sức khoẻ và chăm sóc bản 
thân... 

+ Môn loại: 895.1 / NH556C 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17521-17522 
 
184/. LƯU TINH THẦN. Ghi chép trọng án / Lưu Tinh Thần; Losedow dịch.  

H.: Lao Động, 2024. - 558tr.; 24cm 
+ Môn loại: 895.1 / GH300CH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22694 
- Phòng Mượn: MN 13179-13180 
 
185/. PHỈ NGÃ TƯ TỒN. Hẹn đẹp như mơ: Tiểu thuyết / Phỉ Ngã Tư Tồn; 

Huyền Trang dịch. - Tái bản, in lần 4. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 451tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.1 / H203Đ 
- Phòng Mượn: MN 13193-13194 
 
186/. THƯ VIỄN. Khi anh cười, hào hoa phong nhã: Tiểu thuyết / Thư Viễn; 

Thu Ngân dịch. - H.: Thanh niên, 2024. - 687tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.1 / KH300A 
- Phòng Mượn: MN 13210-13211 
 
187/. ĐÔNG TÂY. Tiếng vọng / Đông Tây; Trần Trung Hỷ dịch. - H.: Lao động, 

2023. - 567tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.1 / T306V 
- Phòng Mượn: MN 13209 
 
188/. XUÂN PHONG LỰU HOẢ. Trở về năm tháng bố tôi là hot boy 1 = Chong 

hui wo ba dang xiao cao na ji nian: Tiểu thuyết / Xuân Phong Lựu Hoả; Vải Thiều 
dịch. - H.: Văn học, 2024. - 21cm 

T.1. - 671tr. 
+ Môn loại: 895.1 / TR460V 
- Phòng Mượn: MN 13189-13190 
 
189/. XUÂN PHONG LỰU HOẢ. Trở về năm tháng bố tôi là hot boy 2 = Chong 

hui wo ba dang xiao cao na ji nian: Tiểu thuyết / Xuân Phong Lựu Hoả; Vải Thiều 
dịch. - H.: Văn học, 2024. - 21cm 

T.2. - 691tr. 
+ Môn loại: 895.1 / TR460V 
- Phòng Mượn: MN 13191-13192 
 
190/. BÁN SƠN. Ngược dòng trưởng thành mới có thể ngược gió bay cao / Bán 

Sơn văn tập; dịch. - H.: Dân Trí, 2024. - 323tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.1 / NG557D 
- Phòng Mượn: MN 13212-13213 
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191/. SACHIKO KIYONO. Bé mèo Nontan: Truyện tranh: Dành cho trẻ từ 0 - 

3 tuổi / Sachiko Kiyono; Cỏ Dại dịch. - Tái bản, in lần 3. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 
2024. - Tranh màu. - 18cm. - (EHON Nhật Bản) 

Tên sách phiên âm tiếng Nhật: Nontan buranko nosete 
T.1: Cùng chơi xích đu. - 32tr. 
+ Môn loại: 895.6 / B200M 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17605-17606 
 
192/. SACHIKO KIYONO. Bé mèo Nontan: Truyện tranh: Dành cho trẻ từ 0 - 

3 tuổi / Sachiko Kiyono; Cỏ Dại dịch. - Tái bản, in lần 3. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 
2024. - Tranh màu. - 18cm. - (EHON Nhật Bản) 

Tên sách phiên âm tiếng Nhật: Nontan oyasuminasai 
T.2: Chúc ngủ ngon. - 32tr. 
+ Môn loại: 895.6 / B200M 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17607-17608 
 
193/. SACHIKO KIYONO. Bé mèo Nontan: Truyện tranh: Dành cho trẻ từ 0 - 

3 tuổi / Sachiko Kiyono; Cỏ Dại dịch. - Tái bản, in lần 3. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 
2024. - Tranh màu. - 18cm. - (EHON Nhật Bản) 

Tên sách phiên âm tiếng Nhật: Nontan howahowa howahowa 
T.3: Thổi bong bóng kẹo cao su. - 32tr. 
+ Môn loại: 895.6 / B200M 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17609-17610 
 
194/. SACHIKO KIYONO. Bé mèo Nontan: Truyện tranh: Dành cho trẻ từ 0 - 

3 tuổi / Tái bản, in lần 3. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2024. - Tranh màu. - 18cm. - (EHON 
Nhật Bản) 

Tên sách phiên âm tiếng Nhật: Nontan onesho de shon 
T.4: Tè dầm. - 32tr. 
+ Môn loại: 895.6 / B200M 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17611-17612 
 
195/. SACHIKO KIYONO. Bé mèo Nontan: Truyện tranh: Dành cho trẻ từ 0 - 

3 tuổi / Sachiko Kiyono; Cỏ Dại dịch. - Tái bản, in lần 3. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 
2024. - Tranh màu. - 18cm 

Tên sách phiên âm tiếng Nhật: Nontan pappara panashi 
T.5: Nontan bừa bộn. - 32tr. 
+ Môn loại: 895.6 / B200M 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17613-17614 
 
196/. SACHIKO KIYONO. Bé mèo Nontan: Truyện tranh: Dành cho trẻ từ 0 - 

3 tuổi / Sachiko Kiyono; Cỏ Dại dịch. - Tái bản, in lần 3. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 
2024. - Tranh màu. - 18cm. - (EHON Nhật Bản) 

Tên sách phiên âm tiếng Nhật: Nontan shakkuri hikkuhiku 
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T.6: Nấc cụt. - 32tr. 
+ Môn loại: 895.6 / B200M 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17615-17616 
 
197/. MIURA AYAKO. Băng điểm: Tiểu thuyết / Miura Ayako; Ái Tiên dịch; 

Nhật Chiêu giới thiệu. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 2 tập; 20cm 
Quyển hạ. - 370tr. 
+ Môn loại: 895.6 / B116Đ 
- Phòng Mượn: MN 13207-13208 
 
198/. Kiên cường trong gian khó / Hyun Jin Geon, Choi Seo Hae, Jeon Yeong 

Taek...; Chủ biên: Woo Han Yong, Park In Gi.... - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024.  
363tr.; 20cm. - (Truyện ngắn hiện đại Hàn Quốc tiêu biểu) 

+ Môn loại: 895.7 / K305C 
- Phòng Mượn: MN 13201-13202 

 
895.922. VĂN HỌC VIỆT NAM 

 
199/. NGÔ THẢO. 30 năm văn học kháng chiến (1945 - 1975) / Ngô Thảo.      

H.: Quân đội nhân dân, 2025. - 352tr.; 23cm. - (Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng 
miền Nam, thống nhất đất nước (1975 - 2025)) 

Tóm tắt: Nghiên cứu, đánh giá và hệ thống hoá sự phát triển của văn học Việt 
Nam trong giai đoạn 30 năm kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ (1945 - 1975). 
Phân tích các khuynh hướng, chủ đề, đặc điểm nghệ thuật và những thành tựu nổi bật 
của văn học giai đoạn này. Đề cập đến vai trò của văn học trong việc phản ánh hiện 
thực chiến đấu, xây dựng đất nước và đời sống tinh thần của người Việt Nam trong 
thời kỳ lịch sử đầy gian khổ nhưng hào hùng. 

+ Môn loại: 895.922090034 / B100M 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22712 
- Phòng Mượn: MB 9130-9131 
 
200/. THÀNH ĐẠT. Đọc sách ngày xuân, quây quần đón Tết - Én bay khắp 

miền, Tết về bình yên: Dành cho trẻ em từ 3-9 tuổi / Thành Đạt lời; Bích Phượng 
minh hoạ. - H.: Nxb. Hà Nội, 2024. - 71tr.: Tranh vẽ; 21cm. - (Tủ sách Người kể 
chuyện) 

+ Môn loại: 895.9223 / Đ419S 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17519-17520 
 
201/. PHAN TRẦN CHÚC. Chuyện Trịnh Sâm và thời Lê Mạt / Phan Trần 

Chúc. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2024. - 115tr.; 20cm 
+ Môn loại: 895.922332 / CH527TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64129 
- Phòng Mượn: MV 25359-25360 
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202/. PHAN TRẦN CHÚC. Chuyện vua Hàm Nghi / Phan Trần Chúc. - H.: 
Chính trị Quốc gia Sự thật, 2024. - 219tr.; 20cm 

+ Môn loại: 895.922332 / CH527V 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64130 
- Phòng Mượn: MV 25361-25362 
 
203/. KHÁI HƯNG. Dọc đường gió bụi và những truyện khác / Khái Hưng.    

H.: Văn học, 2025. - 179tr.; 21cm. - (Danh tác văn học Việt Nam) 
+ Môn loại: 895.922332 / D419Đ 
- Phòng Mượn: MV 25323-25324 
 
204/. TRUNG TRUNG ĐỈNH. Con thiêng của rừng: Dành cho lứa tuổi 12+/ 

Trung Trung Đỉnh. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 122tr.; 20cm. - (Văn học 
thiếu nhi) 

+ Môn loại: 895.922334 / C430TH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NA 5661-5662 
 
205/. TRUNG TRUNG ĐỈNH. Lính trận: Tiểu thuyết / Trung Trung Đỉnh. - Tái 

bản lần thứ 2. - H.: Quân đội nhân dân, 2024. - 280tr.; 23cm. - (Kỷ niệm 50 năm ngày 
Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1975 - 2025)) 

+ Môn loại: 895.922334 / L312TR 
- Phòng Mượn: MV 25309-25310 
 
206/. CHU LAI. Mưa đỏ: Tiểu thuyết / Chu Lai. - Tái bản lần thứ hai. - H.: Quân 

đội nhân dân, 2024. - 372tr.; 23cm. - (Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, 
thống nhất đất nước (1975 - 2025)) 

+ Môn loại: 895.922334 / M551Đ 
- Phòng Mượn: MV 25307-25308 
 
207/. KHUẤT QUANG THUỴ. Trước ngưỡng cửa bình minh: Tiểu thuyết/ 

Khuất Quang Thuỵ. - Tái bản lần thứ hai. - H.: Quân đội nhân dân, 2025. - 251tr.; 
23cm. - (Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1975 - 
2025)) 

ĐTTS ghi: Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch 
+ Môn loại: 895.922334 / TR557NG 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22714 
- Phòng Mượn: MV 25313-25314 
 
208/. LÝ LAN. Bí mật của tôi và Thằn Lằn đen / Lý Lan; Thanh Thảo minh hoạ. 

- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2025. - 113tr.; 20cm. - (Văn học thiếu nhi) 
+ Môn loại: 895.92234 / B300M 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NA 5659-5660 
 
209/. HOÀNG LỆ THUỶ. Gió đông rưng rức: Tập truyện ngắn / Hoàng Lệ 

Thuỷ. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 197tr.; 20cm 



THƯ MỤC SÁCH MỚI – SỐ 02/2026                               THƯ VIỆN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

46 
 

+ Môn loại: 895.92234 / GI-400Đ 
- Phòng Mượn: MV 25339-25340 
 
210/. NGUYỄN VĂN TÀU. Những điệp viên may mắn: Chuyện về cụm tình 

báo H.63 và những câu chuyện khác / Nguyễn Văn Tàu. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. 
Trẻ, 2024. - 207tr.; 20cm 

Tóm tắt: Kể lại nhiều mẩu chuyện về những chiến sĩ tình báo dũng cảm, thông 
minh, những người dân Sài Gòn không sợ hiểm nguy mà còn tích cực ủng hộ cách 
mạng, qua đó góp phần giúp độc giả trẻ hình dung được tính chất ác liệt, lâu dài của 
cuộc chiến tranh chống xâm lược mà các bậc cha anh đã trải qua. 

+ Môn loại: 895.92234 / NH556Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64072 
- Phòng Mượn: MV 25343-25344 
 
211/. NGUYỄN NGỌC TƯ. Trôi: Nguyễn Ngọc Tư. - In lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí 

Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 150tr.; 20cm 
+ Môn loại: 895.92234 / TR452 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64032 
- Phòng Mượn: MV 25327-25328 
 
212/. PHAN THỊ VÀNG ANH. Truyện ngắn Phan Thị Vàng Anh / Phan Thị 

Vàng Anh. - In lần thứ 4. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2025. - 289tr.; 20cm 
+ Môn loại: 895.92234 / TR527NG 
- Phòng Mượn: MV 25363-25364 
 
213/. NGUYỄN VĂN HẦU. Nửa tháng trong miền Thất Sơn / Nguyễn Văn 

Hầu. - In lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2025. - 231tr.; 20cm 
Tóm tắt: Những ghi chép về vùng đất Thất Sơn của tác giả trong chuyến du 

ngoạn. 
+ Môn loại: 895.922803 / N551TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64138 
- Phòng Mượn: MV 25365-25366 
 
214/. LÊ HỮU TRÁC. Thượng kinh ký sự / Lê Hữu Trác; Nguyễn Trọng Thuật 

dịch, chú; Nguyễn Hữu Sơn, Nguyễn Xuân Tuấn sưu tầm và giới thiệu. - Tp. Hồ Chí 
Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 523tr.; 20cm. - (Cảo thơm) 

+ Môn loại: 895.9228103 / TH561K 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64057 
 
215/. VƯƠNG HỒNG SỂN. Sài Gòn tạp pín lù: Sài Gòn năm xưa II / Vương 

Hồng Sển. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2025. - 419tr.; 20cm 
Tóm tắt: Gồm các tạp bút ghi lại những cảm xúc, suy nghĩ về cuộc sống, và 

những câu chuyện đời thường ở Sài Gòn những năm đầu thế kỷ XX. 
+ Môn loại: 895.922834 / S103G 
- Phòng Mượn: MV 25345-25346 
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216/. NGUYỄN PHONG VIỆT. Chúng ta sống để bước tiếp: Tản văn / Nguyễn 

Phong Việt. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2025. - 185tr.; 20cm 
+ Môn loại: 895.92284 / CH513T 
- Phòng Mượn: MV 25341-25342 
 
217/. LÊ GIANG. Bạc đầu nhớ má: Bút ký / Lê Giang. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 

Trẻ, 2025. - 235tr.; 20cm 
Tên thật của tác giả: Trần Thị Kim 
+ Môn loại: 895.9228403 / B101Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64141 
- Phòng Mượn: MV 25367-25368 
 
218/. TRÚC PHƯƠNG. Chim không hót lúc bình minh: Truyện kí / Trúc 

Phương. - H.: Quân đội nhân dân, 2024. - 218tr.; 23cm. - (Kỷ niệm 50 năm ngày Giải 
phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1975 - 2025)) 

+ Môn loại: 895.9228403 / CH310KH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22713 
- Phòng Mượn: MV 25311-25312 
 
219/. NGUYỄN MẠNH THẮNG. Chân dung lính thời bình / Nguyễn Mạnh 

Thắng. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2024. - 355tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.9228408 / CH121D 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64014 
- Phòng Mượn: MV 25315-25316 

  
910. ĐỊA LÝ & DU HÀNH 

 
220/. Đại Nam nhất thống chí / Quốc sử quán Triều Nguyễn; Viện Sử học Việt 

Nam; Phạm Trọng Điểm dịch; Đào Duy Anh hiệu đính. - Tái bản lần thứ tư. - Huế: 
Nxb. Thuận Hoá, 2024. - 24cm 

ĐTTS ghi: Quốc sử quán Triều Nguyễn 
T.1: Kinh sư và Phủ Thừa Thiên. - 270tr. 
Tóm tắt: Những tư liệu về địa lý, lịch sử, văn hoá, chính trị, kinh tế... của Kinh 

sư và phủ Thừa Thiên. 
+ Môn loại: 915.97 / Đ103N 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22643 
- Phòng Mượn: MG 12134-12135 
 
221/. Đại Nam nhất thống chí / Quốc sử quán Triều Nguyễn; Viện Sử học Việt 

Nam phiên dịch và chú giải; Phạm Trọng Điểm dịch; Đào Duy Anh hiệu đính. - Tái 
bản lần thứ tư. - Huế: Nxb. Thuận Hoá, 2024. - 24cm 

ĐTTS ghi: Quốc sử quán Triều Nguyễn 
T.2: Tỉnh: Quảng Bình, Đạo Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hoá, Quảng Nam, Quảng 

Ngãi, Quần đảo Hoàng Sa. - 279tr. 
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Tóm tắt: Những tư liệu về địa lý, lịch sử, văn học, chính trị, kinh tế... của các 
tỉnh Quảng Bình, đạo Hà Tĩnh, tỉnh Nghệ An, Thanh Hoá. 

+ Môn loại: 915.97 / Đ03N 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22644 
- Phòng Mượn: MG 12136-12137 
 
222/. Đại Nam nhất thống chí / Quốc sử quán Triều Nguyễn; Viện Sử học Việt 

Nam phiên dịch và chú giải; Phạm Trọng Điểm dịch; Đào Duy Anh hiệu đính. - Tái 
bản lần thứ tư. - Huế: Nxb. Thuận Hoá, 2024. - 24cm 

ĐTTS ghi: Quốc Sử quán Triều Nguyễn 
T.3: Tỉnh: Bình Định, Đạo Phú Yên, Khánh Hoà, Bình Thuận, Hà Nội, Ninh 

Bình, Hưng Yên, Nam Định, Hải Dương. - 289tr. 
Tóm tắt: Khái quát về địa thế, diện tích, cảnh quan, nhân khẩu, đất đai, phong 

tục, danh thắng của các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, Bình Thuận... 
+ Môn loại: 915.97 / Đ103N 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22645 
- Phòng Mượn: MG 12138-12139 
 
223/. Đại Nam nhất thống chí / Quốc sử quán Triều Nguyễn; Viện Sử học Việt 

Nam phiên dịch và chú giải; Phạm Trọng Điểm dịch; Đào Duy Anh hiệu đính. - Tái 
bản lần thứ tư. - Huế: Nxb. Thuận Hoá, 2024. - 24cm 

ĐTTS ghi: Quốc sử quán Triều Nguyễn 
T.4: Tỉnh: Quảng Yên, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Sơn Tây, Hưng Hoá, Tuyên 

Quang, Lạng Sơn, Cao Bằng. - 266tr. 
Tóm tắt: Những tư liệu về địa lý, lịch sử, văn hoá, chính trị, kinh tế... của các 

tỉnh Quảng Yên, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Sơn Tây... 
+ Môn loại: 915.97 / Đ103N 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22646 
- Phòng Mượn: MG 12140-12141 
 
224/. Đại Nam nhất thống chí / Quốc sử quán Triều Nguyễn; Viện Sử học Việt 

Nam phiên dịch và chú giải; Phạm Trọng Điểm dịch; Đào Duy Anh hiệu đính. - Tái 
bản lần thứ tư. - Huế: Nxb. Thuận Hoá, 2024. - 24cm 

T.5: Tỉnh: Hà Tiên, Biên Hoà, Định Tường, Vĩnh Long, An Giang, Gia Định; 
Sách dẫn. - 304tr. 

Tóm tắt: Những tư liệu về địa lý, lịch sử, văn hoá, chính trị, kinh tế... của các 
tỉnh Hà Tiên, Biên Hoà, Định Tường, Vĩnh Long... Các sông lớn ở Việt Nam. 

+ Môn loại: 915.97 / Đ103N 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22647 
- Phòng Mượn: MG 12142-12143 
 
225/. NGUYỄN VĂN TÂN. Cẩm nang du lịch văn hoá tâm linh Việt Nam / 

Nguyễn Văn Tân. - H.: Hồng Đức, 2025. - 295tr.; 23cm 
Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu với bạn đọc nhiều vấn đề để lựa chọn, từ đó 

hoạch định cho mình những gì phải nhớ, phải làm, sẵn sàng ứng phó với những điều 
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bất cập, để chuyến du hành của bạn trở nên đầy hứng thú và hữu ích khi đến những 
địa điểm tâm linh mà bạn chưa hề đặt chân tới. 

+ Môn loại: 915.9704 / C120N 
- Phòng Mượn: MG 12201 
 
226/. NGUYỄN VĂN HẦU. Thoại Ngọc Hầu và những cuộc khai phá miền 

Hậu Giang / Nguyễn Văn Hầu. - In lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2025.  
341tr.; 20cm 

Tóm tắt: Giới thiệu dòng đời, bối cảnh lịch sử và những cuộc khai hoang của 
Thoại Ngọc Hầu. Sách cũng kèm tư liệu về phả hệ, hình ảnh và các văn kiện liên 
quan về những cuộc khai phá miền Hậu Giang. 

+ Môn loại: 915.9793 / TH404NG 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64139 
- Phòng Mượn: MG 12241-12242 

 
930. LỊCH SỬ THẾ GIỚI CỔ ĐẠI CHO ĐẾN KHOẢNG NĂM 499 

 
227/. LƯU HƯỚNG. Chiến quốc sách - Những lời đanh thép thiên thu / Lưu 

Hướng; Mặc Am dịch và biên soạn. - H.: Văn học, 2024. - 301tr.; 21cm 
Tóm tắt: Tập hợp các câu chuyện tiêu biểu thời Chiến Quốc với những sách 

lược về an thân lập mệnh, về ứng xử, lãnh đạo, kinh doanh, đối nhân xử thế... qua đó 
có thể đúc kết được ra những bài học cho riêng mình và nghiệm ra những phương án 
để giải quyết các vấn đề tương tự mà mình có thể gặp phải trong cuộc sống. 

+ Môn loại: 931 / CH305QU 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64010 
- Phòng Mượn: MG 12204-12205 

 
959.7. LỊCH SỬ VIỆT NAM 

 
228/. Khâm định Việt sử thông giám cương mục / Quốc sử quán Triều Nguyễn, 

Viện Sử học thẩm định và hiệu đính. - Tái bản lần thứ hai. - H.: Nxb. Hà Nội, 2024.  
24cm 

ĐTTS ghi: Quốc sử quán Triều Nguyễn 
T.7: Sách dẫn: Sự kiện và Tư liệu. - 282tr. 
Tóm tắt: Chỉ dẫn những sự kiện, địa điểm, nhân vật... tại 5 quyển tiền biên và 

47 quyển chính biên. 
+ Môn loại: 959.7 / KH120Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22654 
- Phòng Mượn: MG 12156-12157 
 
229/. NGUYỄN VĂN HẦU. Việt Nam tam giáo sử đại cương / Nguyễn Văn 

Hầu. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2025. - 139tr.; 20cm 
Tóm tắt: Nghiên cứu về lịch sử tam giáo gồm Nho giáo, Đạo giáo, Phật giáo – 

từ khởi nguyên cho tới khi du nhập vào và phát triển ở nước ta giúp người đọc cái 
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nhìn khái quát về tam giáo, về những biến đổi nhất định khi du nhập và phát triển 
vào Việt Nam. 

+ Môn loại: 959.7 / V308N 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64137 
- Phòng Mượn: MG 12239-12240 
 
230/. NGUYỄN VĂN HẦU. Việt sử kinh nghiệm: Lịch sử tranh đấu với những 

bài rút kinh nghiệm / Nguyễn Văn Hầu, Lạc Tử; Lê Hữu Phước hiệu đính. - Tp. Hồ 
Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2025. - 179tr.; 20cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu tổng quan về lịch sử Việt Nam tập trung vào những giai 
đoạn chiến tranh và dựng xây đất nước. Phân tích các yếu tố dẫn đến thành công và 
thất bại trong lịch sử, từ đó đúc kết thành những bài học kinh nghiệm quý báu mà 
cha ông ta đã để lại cho ngày nay. 

+ Môn loại: 959.7 / V308S 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64135 
- Phòng Mượn: MG 12235-12236 
 
231/. Khâm định Việt sử thông giám cương mục / Quốc sử quán Triều Nguyễn, 

Viện Sử học thẩm định và hiệu đính. - Tái bản lần thứ hai. - H.: Nxb. Hà Nội, 2024.  
24cm 

ĐTTS ghi: Quốc sử quán Triều Nguyễn 
T.1: Quyển đầu và tiền biên. - 180tr. 
Tóm tắt: Ghi chép lại những sự kiện lịch sử từ thời Hùng Vương (thuộc Hồng 

Bàn thị) những năm 2879-258 trước công nguyên đến sự kiện Mười hai Sứ quân 
những năm 966-967. 

+ Môn loại: 959.701 / KH120Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22648 
- Phòng Mượn: MG 12144-12145 
 
232/. Khâm định Việt sử thông giám cương mục / Quốc sử quán Triều Nguyễn, 

Viện Sử học thẩm định và hiệu đính. - Tái bản lần thứ hai. - H.: Nxb. Hà Nội, 2024.  
24cm 

ĐTTS ghi: Quốc sử quán Triều Nguyễn 
T.2: Chính biên: Quyển thứ 1 đến quyển thứ 9. - 305tr. 
Tóm tắt: Ghi chép một cách toàn diện những sự kiện lịch sử, các chính sách cai 

trị, phong tục tập quán của Việt Nam từ thế kỉ 15 đến cuối thế kỉ 18. 
+ Môn loại: 959.702 / KH120Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22649 
- Phòng Mượn: MG 12146-12147 
 
233/. Khâm định Việt sử thông giám cương mục / Quốc sử quán Triều Nguyễn, 

Viện Sử học thẩm định và hiệu đính. - Tái bản lần thứ hai. - H.: Nxb. Hà Nội, 2024.  
24cm 

ĐTTS ghi: Quốc sử quán Triều Nguyễn 
T.3: Chính biên: Quyển thứ 10 đến quyển thứ 19. - 306tr. 
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Tóm tắt: Ghi chép lại những sự kiện lịch sử từ triều đại của Trần Dụ Tông 
những năm 1350-1383 đến triều đại của Lê Thánh Tông những năm 1460-1465. 

+ Môn loại: 959.702 / KH120Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22650 
- Phòng Mượn: MG 12148-12149 
 
234/. Khâm định Việt sử thông giám cương mục / Quốc sử quán Triều Nguyễn, 

Viện Sử học thẩm định và hiệu đính. - Tái bản lần thứ hai. - H.: Nxb. Hà Nội, 2024.  
24cm 

ĐTTS ghi: Quốc sử quán Triều Nguyễn 
T.4: Chính biên: Quyển thứ 20 đến quyển thứ 29. - 294tr. 
Tóm tắt: Ghi chép lại những sự kiện lịch sử từ triều đại của Lê Thánh Tông 

những năm 1466-1467 đến triều đại của Lê Anh Tông những năm 1573-1592. 
+ Môn loại: 959.702 / KH120Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22651 
- Phòng Mượn: MG 12150-12151 
 
235/. NGUYỄN VIỆT. Quân thuỷ trong lịch sử chống ngoại xâm / Nguyễn Việt 

chủ biên, Vũ Minh Giang, Nguyễn Mạnh Hùng. - H.: Tri thức, 2024. - 459tr.; 23cm 
Chủ quyền biển đảo là thiêng liêng và bất khả xâm phạm 
Tóm tắt: Giới thiệu vài nét về lịch sử quân thuỷ trên thế giới. Sự hình thành, tổ 

chức biên chế và nghệ thuật quân thuỷ Việt Nam, từ thời kỳ dựng nước trong kháng 
chiến chống Tống, chống Mông Nguyên đến cuối thế kỷ 18. Vị trí quan trọng của 
quân thuỷ trong cuộc đấu tranh dựng nước và giữ nước. 

+ Môn loại: 959.7023 / QU121TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22705 
- Phòng Mượn: MG 12185-12186 
 
236/. Khâm định Việt sử thông giám cương mục / Quốc sử quán Triều Nguyễn, 

Viện Sử học thẩm định và hiệu đính. - Tái bản lần thứ hai. - H.: Nxb. Hà Nội, 2024.  
24cm 

ĐTTS ghi: Quốc sử quán Triều Nguyễn 
T.5: Chính biên: Quyển thứ 30 đến quyển thứ 38. - 270tr. 
Tóm tắt: Ghi chép lại những sự kiện lịch sử từ đời Lê Thế Tông những năm 

1593-1599 đến đời Lê Ý Tông những năm 1736-1740. 
+ Môn loại: 959.70272 / KH120Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22652 
- Phòng Mượn: MG 12152-12153 
 
237/. Khâm định Việt sử thông giám cương mục / Quốc sử quán Triều Nguyễn, 

Viện Sử học thẩm định và hiệu đính. - Tái bản lần thứ hai. - H.: Nxb. Hà Nội, 2024.  
24cm 

ĐTTS ghi: Quốc sử quán Triều Nguyễn 
T.6: Chính biên: Quyển thứ 39 đến quyển thứ 47. – 253tr. 
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Tóm tắt: Ghi chép lại những sự kiện lịch sử từ đời Lê Hiển Tông những năm 
1741-1743 đến đời Lê Mẫn Đế những năm 1787-1789. 

+ Môn loại: 959.70272 / KH120Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22653 
- Phòng Mượn: MG 12154-12155 
 
238/. NGUYỄN VĂN HẦU. Lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh: Người có kỳ 

công trong việc khai thác miền Nam / Nguyễn Văn Hầu; Lê Hữu Phước hiệu đính.  
Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2025. - 78tr.; 20cm 

Tóm tắt: Giới thiệu bối cảnh lịch sử, thân thế, sự nghiệp quân sự, công lao khai 
khẩn đất đai, xây dựng bộ máy hành chính và những đóng góp của lễ thành hầu 
Nguyễn Hữu Cảnh đối với sự phát triển của vùng đất Nam Bộ. 

+ Môn loại: 959.70272092 / L250TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64136 
- Phòng Mượn: MG 12237-12238 
 
239/. QUÁCH TẤN. Nhà Tây Sơn / Quách Tấn, Quách Giao. - H.: Chính trị 

Quốc gia Sự thật, 2024. - 363tr.; 21cm 
Tóm tắt: Ghi chép các sự kiện lịch sử theo sự phản ánh của nhân dân địa 

phương, cụ thể là theo lời truyền của các bậc trưởng thượng từng sống trong thời Tây 
Sơn ở đất Tây Sơn và viết dựa theo các tài liệu tin cậy gồm 12 bộ sử ký cùng với các 
tài liệu lịch sử trong và ngoài nước có liên quan tới phong trào Tây Sơn. 

+ Môn loại: 959.7028 / NH100T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64095 
- Phòng Mượn: MG 12217-12218 
 
240/. PHAN TRẦN CHÚC. Bùi Viện với cuộc duy tân của triều Tự Đức / Phan 

Trần Chúc. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2024. - 122tr.; 20cm 
Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp của Bùi Viện, nhà tư tưởng canh tân 

táo bạo của thế kỷ XIX. 
+ Môn loại: 959.7029092 / B510V 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64131 
- Phòng Mượn: MG 12229-12230 
 
241/. ĐỖ HOÀNG LINH. Cách mạng tháng Tám năm 1945 - Sự kiện và nhân 

chứng / Đỗ Hoàng Linh sưu tầm, biên soạn. - H.: Tri thức, 2025. - 195tr.; 23cm.     
(Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hoà XHCN Việt Nam) 

ĐTTS ghi: Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch 
Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về xã hội Việt Nam trước cách mạng; các phong 

trào đấu tranh cách mạng và Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; các sự kiện và 
nhân chứng lịch sử. 

+ Môn loại: 959.704 / C102M 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22708 
- Phòng Mượn: MG 12191-12192 
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242/. PHẠM HỮU THẮNG. Từ Toàn quốc kháng chiến đến chiến dịch Hồ Chí 
Minh lịch sử - Những dấu ấn phát triển của nghệ thuật quân sự Việt Nam / Phạm Hữu 
Thắng. - H.: Quân đội nhân dân, 2025. - 227tr.; 23cm. - (Kỷ niệm 50 năm ngày Giải 
phóng miền Nam thống nhất đất nước (1975-20250) 

Tóm tắt: Tập hợp các bài nghiên cứu về một số trận đánh, chiến dịch, đợt tác 
chiến, loại hình chiến thuật, hình thức tác chiến... trong các giai đoạn của hai cuộc 
kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. 

+ Môn loại: 959.704 / T550T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22711 
- Phòng Mượn: MG 12197-12198 
 
243/. TRẦN VĂN PHƯƠNG. Bác Hồ với các ngày lễ, kỷ niệm lớn trong năm/ 

Trần Văn Phương. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2025. - 215tr.; 21cm. - (Di sản Hồ 
Chí Minh) 

Tóm tắt: Giới thiệu 50 sự kiện lịch sử, các ngày lễ, kỷ niệm theo thứ tự thời 
gian ngày tháng trong năm của nước ta; quá trình hình thành, khái quát diễn biến, ý 
nghĩa và tầm quan trọng của sự kiện gắn với lời dạy của Bác Hồ kính yêu. 

+ Môn loại: 959.704092 / B101H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64145 
- Phòng Mượn: MG 12243-12244 
 
244/. ĐỖ HOÀNG LINH. Đường về Tổ Quốc / Đỗ Hoàng Linh sưu tầm, biên 

soạn. - H.: Tri thức, 2025. - 211tr.; 23cm. - (Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng 
hoà XHCN Việt Nam) 

ĐTTS ghi: Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch 
Tóm tắt: Giới thiệu về giai đoạn hoạt động của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc từ khi 

thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam cho tới khi Người về nước trực tiếp lãnh đạo 
cách mạng Việt Nam (1930-1941). 

+ Môn loại: 959.704092 / Đ561V 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22706 
- Phòng Mượn: MG 12187-12188 
 
245/. Nguyễn Văn Linh - Hành trình cùng lịch sử / Chủ biên: Trần Bạch Đằng, 

Dương Đình Thảo, Ngô Thị Huệ.... - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 396tr.; 
23cm 

Tóm tắt: Giới thiệu tiểu sử đồng chí Nguyễn Văn Linh, quá trình tham gia hoạt 
động cách mạng chống Pháp, chống Mỹ và những bài viết phản ánh nhân cách, tâm 
hồn, tình cảm, lối sống của ông đối với dân tộc, đất nước, xã hội và gia đình. 

+ Môn loại: 959.704092 / NG527V 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22655 
- Phòng Mượn: MG 12158-12159 
 
246/. ĐỖ HOÀNG LINH. Từ Pác Bó đến Ba Đình / Đỗ Hoàng Linh sưu tầm, 

biên soạn. - H.: Tri thức, 2025. - 203tr.; 23cm. - (Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước 
Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam) 
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Tên sách ngoài bìa: Hồ Chí Minh, từ Pác Bó đến Ba Đình 
Tóm tắt: Ghi lại những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn 

1941-1945. Giới thiệu các trích đoạn hồi ký của các đồng chí lão thành cách mạng 
đã có vinh dự được phục vụ hoặc gặp gỡ Người trong giai đoạn này. 

+ Môn loại: 959.704092 / T550P 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22707 
- Phòng Mượn: MG 12189-12190 
 
247/. Trần Bạch Đằng - Cuộc đời và ký ức / Tuyển chọn: Quách Thu Nguyệt, 

Trần Thị Ngọc Lan, Nguyễn Thiện Chiến. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. 
Trẻ, 2024. - 307tr.; 20cm 

Tóm tắt: Gồm những trang hồi ký của đồng chí Trần Bạch Đằng - một nhà cách 
mạng lão thành có nhiều cống hiến trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, một nhà báo 
nổi tiếng trong phong trào đấu tranh cái xấu, ủng hộ cái mới. Đó là những trang viết 
sâu sắc, dồi dào tư liệu lịch sử. giúp ta thêm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của ông 
cũng như hai cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc. 

+ Môn loại: 959.704092 / TR121B 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64132 
- Phòng Mượn: MG 12231-12232 
 
248/. Trần Văn Giàu - Dấu ấn trăm năm / Dương Đình Thảo; Dương Trung 

Quốc; Hà Minh Hồng.... - In lần thứ 5. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 437tr.; 
23cm 

Tóm tắt: Gồm những bài viết của nhiều giáo sư, nhà nghiên cứu... viết về tiểu 
sử, sự nghiệp và những đóng góp của giáo sư Trần Văn Giàu ở cả ba khía cạnh: nhà 
cách mạng, nhà giáo và nhà khoa học. 

+ Môn loại: 959.704092 / TR121V 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22657 
- Phòng Mượn: MG 12161-12162 
 
249/. Võ Văn Kiệt - Người thắp lửa / Nguyễn Tấn Dũng, Nuyễn Mạnh Cầm, 

Phạm Quang Nghị.... - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2025. - 543tr.; 23cm 
Tóm tắt: Giới thiệu tiểu sử quá trình hoạt động cách mạng trong kháng chiến 

chống Mỹ đến khi trở thành thủ tướng chính phủ của thủ tướng Võ Văn Kiệt, đặc biệt 
một số mốc quan trọng trong những quyết sách của ông đối với nền kinh tế Việt Nam 
như chính sách kinh tế, xây dựng đường dây 500kw. Ngoài ra còn những bài viết của 
những người thân, các đồng chí lãnh đạo, cán bộ từng công tác cùng ông về nhân 
cách, đạo đức, nghị lực cách mạng, lý tưởng cộng sản của ông lúc sinh thời... cùng 
nhiều khía cạnh đa chiều khác. 

+ Môn loại: 959.704092 / V400V 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22656 
- Phòng Mượn: MG 12160 
 
250/. NGUYỄN ĐỨC HÙNG. Biệt động Sài Gòn / Nguyễn Đức Hùng. - In lần 

thứ 6. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 271tr.; 20cm. - (Bí danh tác giả: Tư Chu) 
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Tóm tắt: Ghi lại những chiến công và sự hy sinh cao đẹp của các đồng chí, đồng 
đội của tác giả trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, đặc 
biệt là các liệt sĩ biệt động trong cuộc tiến công Tết Mậu Thân (1968). 

+ Môn loại: 959.7043 / B308Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64124 
- Phòng Mượn: MG 12225-12226 
 
251/. TRẦN NHÂM. Cuộc đấu trí ở tầm cao của trí tuệ Việt Nam / Trần Nhâm.  

H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2024. - 339tr.; 21cm 
Tóm tắt: Luận giải, phân tích tư duy, trí tuệ của Đảng ta trong khoa học và nghệ 

thuật chỉ đạo cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vĩ đại của nhân dân Việt Nam 
dưới góc độ triết học - chính trị. 

+ Môn loại: 959.7043 / C514Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64096 
- Phòng Mượn: MG 12219-12220 
 
252/. HUỲNH NGHĨ. Từ Buôn Ma Thuột đến Sài Gòn / Huỳnh Nghĩ. - In lần 

thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 211tr.; 20cm 
Tóm tắt: Giới thiệu khái quát hành trình của binh đoàn Tây Nguyên từ tiến công 

giải phóng Buôn Ma Thuột đến thần tốc tiến về Sài Gòn tham gia chiến dịch Hồ Chí 
Minh lịch sử. Những cuộc đấu trí căng thẳng giữa Bộ tham mưu của ta và của đối 
phương, những trận chiến đấu ác liệt trên đường phố Buôn Ma Thuột, đường 21, đèo 
Phượng Hoàng... 

+ Môn loại: 959.7043 / T550B 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64122 
- Phòng Mượn: MG 12221-12222 
 
253/. NGUYỄN KHẮC NGUYỆT. Xe tăng trong chiến tranh ở Việt Nam: Lịch 

sử nhìn từ tháp pháo / Nguyễn Khắc Nguyệt. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024.  
323tr.: Hình vẽ, ảnh; 20cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những thông tin đặc sắc về sự ra đời, trưởng thành và lớn 
mạnh của Binh chủng Tăng Thiết giáp Việt Nam trong suốt quá trình lịch sử vẻ vang 
của Quân đội nhân dân Việt Nam. 

+ Môn loại: 959.7043 / X200T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64123 
- Phòng Mượn: MG 12223-12224 
 
254/. PHAN HÀM. Xuân Giải phóng: Ký sự / Phan Hàm. - In lần thứ tư. - H.: 

Quân đội nhân dân, 2024. - 23cm. - (Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, 
thống nhất đất nước (1975 - 2025)) 

T.1: Trước giờ vào trận. - 244tr. 
Tóm tắt: Những ghi chép của tác giả về các sự kiện quan trọng, chiến công của 

quân và dân ta, những trận đánh và ý nghĩa lịch sử trong cuộc Tổng tiến công chiến 
lược mùa Xuân năm 1975. 

+ Môn loại: 959.7043 / X502GI 
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- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22709 
- Phòng Mượn: MG 12193-12194 
 
255/. Dạ thưa, xứ Huế bây chừ / Nguyễn Thái Bình chủ biên; Lê Thuý Tình, 

Trần Thị Thu Hà, Đỗ Thị Vân Quế, Nguyễn Toan Toan. - H.: Chính trị Quốc gia Sự 
thật, 2025. - 303tr.; 20cm 

Tóm tắt: Gồm 14 bài viết, không chỉ tập trung miêu tả về các di tích lịch sử, di 
tích văn hoá, các danh lam thắng cảnh thiên nhiên, tinh hoa ẩm thực cùng những nét 
đặc sắc của văn hoá phi vật thể với những câu chuyện lịch sử của xứ Huế. 

+ Môn loại: 959.749 / D100TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64134 
- Phòng Mượn: MG 12233-12234 
 
256/. VĨNH THÔNG. Phong vị Nam Hà / Vĩnh Thông. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng 

hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 274tr.; 21cm 
Tóm tắt: Giới thiệu về danh nhân, sự kiện lịch sử, những di tích lịch sử, giai 

thoại, các tập tục đa dạng của các tộc người, các hiện tượng tôn giáo bản địa, các loại 
hình diễn xướng dân gian, những yếu tố văn hoá được tiếp biến ở Nam Bộ. 

+ Môn loại: 959.77 / PH431V 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64009 
 
257/. LÊ VĂN NGHĨA. Sài Gòn - Đi qua ký ức: Tạp bút / Lê Văn Nghĩa. - Tp. 

Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2025. - 212tr.; 20cm 
Tóm tắt: Tái hiện hình ảnh Sài Gòn một thời đã qua trong miền ký ức sống 

động của tác giả, được ghi lại theo các chủ đề: Di tích lịch sử - văn hoá - ẩm thực - 
nghệ thuật... trải dài từ đất Sài Gòn hơn nửa thế kỷ trước cho đến Thành phố Hồ Chí 
Minh của hiện tại. 

+ Môn loại: 959.779 / S103G 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64125 
- Phòng Mượn: MG 12227-12228 
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